TUẦN 28:

Thứ hai ngày 5 tháng 4 năm 2021
BUỔI SÁNG:

Toán

TIẾT 136: ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ II

I. Mục tiêu:
- Tiếp tục giúp HS ôn tập các bảng nhân, chia 2, 3, 4, 5. Tính giá trị biểu thức. Tìm thành phần chưa biết. Giải bài toán bằng một phép nhân hoặc một phép chia. Tính độ dài đường gấp khúc hoặc chu vi hình tam giác.

- Rèn kĩ năng làm tính, giải toán; biết đánh giá và tự đánh giá; hợp tác với bạn ôn lại kiến thức đã học.

- Giáo dục HS tính chính xác trong học toán; phát huy khả năng sáng tạo của HS.

II. Chuẩn bị:
- GV: Phiếu học tập (bài 1).
III. Các hoạt động dạy, học:
	Hoạt động của giáo viên:
1. Ổn định lớp.

2. Bài mới.   
2.1. Giới thiệu bài.
2.2. Nội dung:
Hoạt động 1: Hướng dẫn HS ôn kiến thức 

- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi: "Truyền điện": HS nêu các phép tính trong bảng nhân, bảng chia đã học. Sau đó chỉ định HS khác nêu kết quả. HS trả lời đúng, được quyền nêu phép tính tương tự, yêu cầu bạn khác trả lời. HS trả lời chưa chính xác sẽ đọc lại bảng nhân hoặc chia theo yêu cầu của GV.
- Nhận xét đánh giá.

- Củng cố các bảng nhân, bảng chia đã học.

Hoạt động 2: Thực hành:
Bài 1: Điền số thích hợp vào ô trống:

Số bị chia

16

24

36

Số chia

4

5

4

3

4

Thương

4
2
- Bài tập yêu cầu gì?

- Số chưa biết đóng vai trò là gì?

- Muốn tìm số bị chia, ta làm thế nào?

- Muốn tìm thương trong phép chia, ta làm thế nào?

- Tổ chức cho HS làm bài cá nhân.
- Nhận xét, chữa bài.

- Chốt: Cách tìm số bị chia, thương trong phép chia.

Bài 2: Tính:
4 × 7 + 45=

32 - 45 : 5 =

24 : 4 + 59 =

89 - 3 × 9 =

- Bài tập yêu cầu gì?

- Nêu cách tính giá trị biểu thức?

- Tổ chức cho HS làm bài.
- Nhận xét, chữa bài.

- Củng cố cách tính giá trị biểu thức.

Bài 3: Tìm y:
y : 3 = 5
4 × y = 32

5 × y = 15 + 35

y : 4 = 12 : 3
- Bài tập yêu cầu gì?

- y đóng vai trò là gì trong các phần?

- Muốn tìm thừa số chưa biết ta làm thế nào?

- Muốn tìm số bị chia ta làm thế nào?

- Nhận xét, chữa bài.

- Củng cố: tìm thừa số, số bị chia chưa biết.

Bài 4: Một trang trại thu hoạch được một số lít mật ong. Người ta rót đầy được 5 can, mỗi can chứa 3 lít mật. Hỏi trang trại đó đã thu hoạch được tất cả bao nhiêu lít mật ong?
- Yêu cầu HS trao đổi với bạn cùng bàn phân tích bài toán:

- Bài toán cho biết gì?

- Bài toán yêu cầu gì?

- Muốn tìm số lít mật trang trại thu được, ta làm thế nào?

- Yêu cầu HS làm bài các nhân.

- Nhận xét, chữa bài.

- Củng cố cách giải bài toán có lời văn giải bằng phép tính nhân.

Bài 5: Tính độ dài của đường gấp khúc sau:

A             B

2cm

3cm

                       C          5cm                D         

- Bài toán yêu cầu gì?
- Bài toán cho biết gì?

- Muốn tính độ dài đường gấp khúc, làm thế nào?
- Yêu cầu HS làm bài vào vở.

- Nhận xét, chữa bài.

- Củng cố cách tính độ dài đường gấp khúc.
	Hoạt động của học sinh:
- Thực hiện yêu cầu: HS chơi trò chơi “Truyền điện”.

- Điền số thích hợp vào ô trống.

- Là số bị chia, thương trong phép chia.

- Muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia.

- Muốn tìm thương ta lấy số bị chia chia cho số chia.

- HS hoạt động cá nhân làm bài vào phiếu học tập. 1HS làm bảng  lớp.

- Tính.
- Thực hiện tính nhân, chia trước, cộng, trừ sau.

- HS hoạt động cá nhân, làm bài  vào vở.
- Tìm thành phần chưa biết.

- Là thừa số hoặc số bị chia.

- Lấy tích chia cho thừa số đã biết.

- Lấy thương nhân với số chia

- HS làm bài vào vở.
- HS hoạt động theo nhóm 2; 1 đến 2 nhóm báo cáo.
- Trang trại thu hoạch được một số lít mật ong. Rót đầy được 5 can, mỗi can chứa 3 lít mật.

- Tính số lít mật thu hoạch được của trang trại.


- Lấy 3 × 5.

- HS làm bài vào vở, bảng lớp.

- Tính độ dài của đường gấp khúc.

- Độ dài các đoạn thẳng: 

AB = 2cm, BC = 3cm, CD = 5cm.

- Tính tổng độ dài các đoạn của đường gấp khúc.

- HS làm bài vào vở.
Độ dài đường gấp khúc đó là:
        2 + 3 + 5 = 10 (cm)

              Đáp số: 10cm.


3. Củng cố, dặn dò:
- Nhận xét tiết học.

- Tiếp tục ôn tập lại các kiến thức đã học.

_______________________________
Tập viết

CHỮ HOA Y

I. Mục tiêu:

- Viết đúng chữ hoa Y (1 dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ), chữ và câu ứng dụng: Yêu (1 dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ); Yêu luỹ tre làng (3 lần).
- Rèn kĩ năng quan sát, nhận xét, luyện viết chính xác; phát hiện và nêu quy trình viết; đánh giá và tự đánh giá.

- Giáo dục HS tính cẩn thận, tỉ mỉ; ý thức giữ vở sạch, viết chữ đẹp.

II. Chuẩn bị:

- GV: Mẫu chữ hoa Y trong khung chữ (Hoạt động 1).
III. Các hoạt động dạy, học:
	Hoạt động của giáo viên:
1. Bài cũ:
-  HS viết bảng con chữ hoa X, Xuôi. 

- Lớp nhận xét- đánh giá. GV đánh giá.

2. Bài mới:   
2.1. Giới thiệu bài.
2.2. Nội dung:
Hoạt động 1: Hư​ớng dẫn viết chữ hoa:
 B​ước 1: Quan sát cấu tạo và quy  trình viết chữ  hoa  Y:
- Yêu cầu HS quan sát nhận xét cấu tạo chữ mẫu; Chữ Y cao mấy li, rộng mấy ô li? Gồm mấy nét viết? 
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	Hoạt động của học sinh:
- HS viết bảng con. 1 HS lên bảng

- Nhận xét, đánh giá bạn.
- HS quan sát chữ mẫu và trả lời: Chữ y:
- Cao 8 li, rộng 5 ô li 

- Chữ  Y hoa gồm 2 nét viết. 

- Nét 1 là nét móc hai đầu 

- Nét 2 là nét khuyết ngược

	- Chỉ dẫn cách viết trên chữ mẫu.
- GV hướng dẫn HS nêu cách viết.
	- Nét 1: Viết như nét 1 của chữ U.

- Nét 2: Từ điểm dừng bút của nét 1, rê bút lên đường kẻ 6, đổi chiều bút, viết nét khuyết ngược, kéo dài xuống đường kẻ 4 dưới đường kẻ 1, dừng bút ở đường kẻ 2 phía trên.

	B​ước 2: Viết bảng chữ hoa Y:
- GV viết mẫu chữ Y lên bảng (cỡ vừa và nhỏ), vừa viết vừa nói cách viết.
	- HS theo dõi.
- Tập viết trong không trung; vào bảng.

	Hoạt động 2: H​ướng dẫn viết cụm từ ứng dụng:
 Bư​ớc 1: Giới thiệu cụm từ ứng dụng: 

- Gọi HS nêu cụm từ ứng dụng trong bài.

- GV viết bảng cụm từ ứng dụng

* Khuyến khích HS trả lời: Câu: “Yêu lũy tre làng” nghĩa là gì?

- GV chốt: Lũy tre làng là hình ảnh quen thuộc của làng quê Việt Nam. “Yêu lũy tre làng” nghĩa là tình cảm yêu làng xóm, quê hương của người Việt Nam ta.
	- HS nhìn vở nêu cụm từ ứng dụng “Yêu lũy tre làng”.
- Thảo luận nhóm đôi về ý nghĩa của cụm từ.
- HS nêu.

	B​ước 2: Quan sát và nhận xét.

 - Cụm từ được ghi bằng mấy chữ, là những chữ  nào?
	4 chữ, là: Yêu, lũy, tre, làng.

	- Khoảng cách giữa các chữ  chừng nào? 
	- Khoảng cách đủ viết 1 chữ cái o.

	- Độ cao của các chữ cái trong cụm từ này?


	- Chữ cái Y cao 4 li;  Chữ cái  l, y, g cao 2,5 li; t cao 1 li rưỡi; các chữ cái còn lại cao 1 li.

	- Các dấu thanh được đặt như​ thế nào?
	- HS trả lời.

	- Khi viết chữ “Yêu” ta nối Y và ê như thế nào?
	- Nét cuối của chữ Y nối với nét đầu của chữ ê.

	B​ước 3: Viết bảng chữ: “Yêu”.

- GV viết mẫu chữ: “Yêu” đồng thời 2 cỡ chữ vừa và nhỏ.
	- HS viết bảng con chữ  “Yêu”:
 Cỡ vừa 1 lần;  Cỡ nhỏ 1 lần.

	Hoạt động 3: Viết vào vở Tập viết:
- GV hư​ớng dẫn HS viết vào vở Tập viết. 
- Kiểm tra, nhận xét bài viết một số HS.
	- HS viết bài vào vở.

- Đổi bài theo cặp kiểm tra, báo cáo.


3. Củng cố, dặn dò:
- Gọi HS nhắc cấu tạo chữ hoa Y và cách viết?

- Nhận xét chung về tiết học.

- Nhắc HS tự luyện viết cho chữ đẹp hơn. 

_______________________________
Tập đọc

KHO BÁU

I. Mục tiêu:
- Đọc trôi chảy toàn bài. Ngắt nghỉ hơi đúng. Bước đầu thể hiện lời người kể chuyện và lời nhân vật. Phối hợp với bạn trong nhóm hoàn thành nhiệm vụ học tập; Tự đánh giá mình, đánh giá bạn.

- Hiểu nghĩa các từ ngữ được chú giải ở SGK, một số từ ngữ khác: hai sương một nắng, cuốc bẫm cày sâu, của ăn của để. Hiểu lời khuyên của câu chuyện: Ai yêu quý đất đai, ai lao động chăm chỉ trên ruộng đồng, người đó có cuộc sống 
ấm no hạnh phúc. 

- Giáo dục HS chăm chỉ lao động, yêu quý thành quả lao động.

II. Chuẩn bị:
- GV: Tranh minh hoạ (Giới thiệu bài); Bảng phụ viết sẵn đoạn cần luyện đọc.

III. Các hoạt động dạy, học:
TIẾT 1:
	Hoạt động của giáo viên:
1. Ổn định lớp.

2. Bài mới: 

2.1. Giới thiệu bài:
- Cho HS quan sát tranh minh hoạ nội dung bài SGK và giới thiệu bài.
	Hoạt động của học sinh:
- HS nghe giới thiệu bài.

	2.2. Nội dung:

Hoạt động 1. Luyện đọc:
	

	a) Đọc mẫu:
- GV đọc mẫu: Giọng kể chậm rãi, nhẹ nhàng. Đoạn 2 đọc với giọng trầm buồn; nhấn giọng những từ ngữ thể hiện sự mệt mỏi, già nua của hai ông bà. Đoạn 3 thể hiện sự ngạc nhiên, nhịp nhanh hơn. Câu kết đọc chậm.
	- HS theo dõi. 

- Phát hiện cách đọc - luyện đọc.

	b) Luyện phát âm:
- Yêu cầu HS đọc từng câu. Nghe và chỉnh sửa lỗi cho HS.

- Luyện phát âm từ khó: Yêu cầu HS luyện đọc các từ khó đọc.

c) Luyện đọc đoạn:
- Bài gồm mấy đoạn?

- Gọi HS đọc nối tiếp theo đoạn. Sau đó theo dõi HS đọc và sửa những lỗi sai nếu các em mắc phải.

- Giải nghĩa một số từ.

+ Đọc đoạn trong nhóm.

- Chia nhóm và theo dõi HS đọc trong nhóm.
+ Luyện ngắt giọng.

- Hướng dẫn đọc câu dài (bảng phụ).
  Ngày xưa,/ có hai vợ chồng người nông dân kia/ quanh năm hai sương một nắng,/ cuốc bẫm cày sâu. // Hai ông bà thường ra đồng từ lúc gà gáy sáng/ và trở về khi đã lặn mặt trời.//

d) Đọc trước lớp.

- Tổ chức cho các nhóm đọc đoạn.
- Nhận xét, đánh giá.

e) Đọc đồng thanh.
	- Mỗi HS đọc 1 câu, đọc nối tiếp từ đầu cho đến hết bài.

- HS đọc cá nhân/ đồng thanh.

Ví dụ: cấy lúa, làm lụng, quanh năm, hai sương một nắng, cuốc bẫm cày sâu,.. .
- Gồm 3 đoạn: 

+ Đoạn 1: Ngày xưa … một cơ ngơi đàng hoàng.

+ Đoạn 2: Nhưng rồi … các con hãy đào lên mà dùng.

+ Đoạn 3: Phần còn lại.

- HS đọc nối tiếp theo đoạn.

- Nghe GV giải nghĩa từ.

- Luyện đọc trong nhóm 3.
- HS luyện đọc theo cặp tìm cách đọc ngắt, nghỉ cho phù hợp. 

- Đại diện 2 nhóm đọc theo cách ngắt giọng của nhóm mình. 

- HS nhận xét, bổ sung 

- Lớp đọc đồng thanh.
- 2 nhóm đọc.
- Nhận xét bạn đọc bài.

- HS đọc đồng thanh đoạn 1.


TIẾT 2:
	Hoạt động 2. Hướng dẫn tìm hiểu bài:

- Tìm những hình ảnh nói lên sự cần cù, chịu khó của vợ chồng người nông dân? 

* Khuyến khích HS trả lời: Nhờ chăm chỉ làm lụng, hai vợ chồng người nông dân đã đạt được điều gì? 

- Yêu cầu HS đọc thầm đoạn 2 và trả lời:

- Hai con trai người nông dân có chăm làm ruộng như cha mẹ họ không?  
	- Quanh năm hai sương một nắng, cày sâu cuốc bẫm …

- Gây dựng được một cơ ngơi đàng hoàng. 
- Lớp thực hiện yêu cầu.

- Hai người con trai không chăm làm như cha mẹ họ.

	- Tính nết của hai con trai của họ thế nào?
- Tìm từ ngữ thể hiện sự mệt mỏi, già nua của hai ông bà?

- Trước khi mất, người cha cho các con biết điều gì?
- Theo lời cha, hai người con đã làm gì?

- Kết quả ra sao?

- Gọi HS đọc câu hỏi 4.

- Treo bảng phụ có 3 phương án trả lời.

- Yêu cầu HS đọc thầm, thảo luận nhóm đôi để chọn ra phương án đúng nhất.

- Gọi HS phát biểu ý kiến.

- Chốt: Vì ruộng được hai anh em đào bới để tìm kho báu, đất được làm kĩ nên lúa tốt.

- Kho báu mà hai anh em tìm được là gì?

*Khuyến khích HS trả lời: Câu chuyện muốn khuyên chúng ta điều gì? 

- Kết luận: Câu chuyện khuyên chúng ta phải chăm chỉ lao động. Chỉ có lao động chuyên cần mới là kho báu, làm nên ấm no, hạnh phúc.
	- Hai người con trai lười biếng, ngại làm ruộng, chỉ mơ chuyện hão huyền.
- Già lão, qua đời, lâm bệnh nặng.

- Người cha dặn: Ruộng nhà có một kho báu các con hãy tự đào lên mà dùng.

- Họ đào bới cả đám ruộng lên để tìm kho báu.

- Họ chẳng thấy kho báu đâu và đành phải trồng lúa.

- Vì sao mấy vụ liền lúa bội thu?

- HS đọc thầm.

1. Vì đất ruộng vốn là đất tốt.

2. Vì ruộng hai anh em đào bới để tìm kho báu, đất được làm kĩ nên lúa tốt.

3. Vì hai anh em trồng lúa giỏi.

- 2 đến 3 HS phát biểu.

- 1 HS nhắc lại.

- Là sự chăm chỉ, chuyên cần.
- Chăm chỉ lao động sẽ được ấm no, hạnh phúc./ Ai chăm chỉ lao động yêu quý đất đai sẽ có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

	Hoạt động 3. Luyện đọc lại:
- GV tổ chức cho HS đọc lại truyện.

- Nhận xét, đánh giá.
	- 3 HS đọc nối tiếp theo đoạn.

- Nhận xét, đánh giá.


3. Củng cố, dặn dò: 
- Nhắc lại nội dung bài.
- Nhận xét tiết học.

- Tiếp tục đọc lại bài và trả lời câu hỏi của bài. 
_______________________________
BUỔI CHIỀU:
Giáo dục ngoài giờ lên lớp

CHĂM SÓC MẮT VÀ PHÒNG CHỐNG MÙ LOÀ

BÀI 1: ĐÔI MẮT VÀ CÁCH CHĂM SÓC

I. Mục tiêu


Sau bài học này, học sinh:

- Nhận biết được các bộ phận bên ngoài của mắt gồm: củng mạc (lòng trắng), giác mạc, đồng tử (con ngươi), lông mi, mi mắt trên và mi mắt dưới.
- Kể được một số chức năng chính của mắt giúp chúng ta nhìn và phân biệt được vật xung quanh, mi mắt và lông mi giúp bảo vệ mắt.
- Biết cách chăm sóc, bảo vệ mắt hàng ngày về vệ sinh, về dinh dưỡng, về hoạt động cho mắt.
II. Chuẩn bị:

- Sơ đồ cấu tạo bên ngoài của mắt (Hoạt động 1)
III. Các hoạt động dạy - học:
	Hoạt động của giáo viên:
	Hoạt động của học sinh:

	1. Giới thiêu bài: 
- Mắt có những chức năng gì?

- Giới thiệu bài.
2. Nội dung: 

Hoạt động 1: Tìm hiểu các bộ phận chính của mắt:
- Tổ chức cho HS hoạt nhóm 2, cùng nhìn vào mắt cảu bạn và cho biết:

- Mắt có hình dạng như thế nào?

- Mắt có màu gì?

- Mắt gồm những bộ phận nào?

- Nhận xét, bổ sung câu trả lời cho HS.

- Tổ chức cho HS quan sát sơ đồ, nghe GV đọc tên và chỉ trên hình để xác định các bộ phận bên ngoài của mắt.

- GV KL: Các bộ phận bên ngoài của mắt gồm: củng mạc (lòng trắng), giác mạc, đồng tử (con ngươi), lông mi, mi mắt trên và mi mắt dưới.
Hoạt động 2: Tìm hiểu cách chăm sóc và bảo vệ mắt:
- Yêu cầu HS quan sát các bức tranh trang 6, SGK và nêu các hoạt động có trong mỗi tranh.

- Tổ chức cho các nhóm báo cáo.

- KL: Đây chính là các việc làm để bảo vệ và chăm sóc mắt.

- Yêu cầu HS nhắc lại các việc làm để bảo vệ và chăm sóc mắt.
- Yêu cầu HS đọc lại mục “Em nhớ” trong SGK trang 7.

- Liên hệ: Nhắc HS ngồi học đúng tư thế.
3. Củng cố, dặn dò: 

- Nhận xét tiết học.

- Nhắc HS thực hiện tốt các việc làm để chăm sóc và bảo vệ mắt và nhắc mọi người xung quanh cùng thực hiện.
	- Nhìn, phân biệt vật này với vật khác.

- HS hoạt động nhóm đôi: nói cho nhau nghe, mình nhìn thấy gì từ mắt bạn.

- Một số HS trả lời trước lớp.  

- Thực hiện yêu cầu.

- Một số HS lên chỉ vào nói tên các bộ phận bên ngoài của mắt.

- HS hoạt động nhóm 4:

Tranh 6: Tham gia hoạt động ngoài trời.

Tranh 7: Ngồi đọc sách đúng tư thế nơi có đủ ánh sáng.

Tranh 8: Khám mắt định kì.

Tranh 9: Vệ sinh mắt sạch sẽ.

Tranh 10: Ăn thức ăn có lợi cho mắt.

- HS nêu.

- HS đọc.




_______________________________
Luyện chữ

CHỮ HOA V

I. Mục tiêu:
- Nắm được cấu tạo, quy trình viết chữ hoa V; bước đầu hiểu nghĩa của từ và câu ứng dụng trong bài luyện viết.

- Rèn kĩ năng viết đúng, đều, đẹp chữ hoa V theo cỡ vừa và nhỏ, câu ứng dụng: "Văn hay chữ tốt" và "Vở sạch chữ đẹp" theo cỡ nhỏ, chữ viết đúng mẫu, đều nét và nối chữ đúng quy định; biết phát hiện và nêu quy trình viết chữ hoa; biết đánh giá và tự đánh giá.
- Giáo dục HS tính cẩn thận, ý thức giữ vở sạch, viết chữ đẹp.

II. Chuẩn bị:
- GV:  Mẫu chữ V (kiểu đứng).

III. Các hoạt động dạy, học. 

	Hoạt động của giáo viên:
1. Bài cũ:
- Yêu cầu viết chữ U; Ư,“Ươm” cỡ nhỏ kiểu đứng vào bảng con.

- Nhận xét- đánh giá.

2. Bài mới: 
2.1. Giới thiệu bài.

2.2. Nội dung: 

Hoạt động 1: Hướng dẫn viết chữ hoa V: 

Bước 1: Quan sát, nhận xét. 
- GV đưa mẫu chữ hoa V cỡ vừa kiểu đứng yêu cầu HS quan sát và nhận xét:
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- Độ cao? Độ rộng?
	Hoạt động của học sinh:
- 2 HS lên viết trên bảng lớp, cả lớp viết bảng con.

- HS quan sát mẫu chữ và nhận xét.

- Cao 5 li, rộng 5 li.

	* Khuyến khích HS phát hiện quy trình viết chữ hoa V.
- GV nhận xét và nêu quy trình viết.

Nét 1: là kết hợp của nét cong trái và nét lượn ngang. Nét 2: là nét sổ thẳng. Nét 3: là nét móc xuôi phải.
Điểm đặt bút của nét 1 nằm trên đường kẻ ngang 5, giữa đường kẻ dọc 2 và 3. Điểm dừng bút nằm ở giao điểm đường kẻ dọc 3 và đường kẻ ngang 6.
- Gọi HS nhắc lại.
- Các nét viết đưa xuống thẳng nét.
	- HS trả lời, lớp nhận xét bổ sung.
- HS theo dõi.
- Một số em nhắc lại.

	Bước 2: Viết bảng.

- GV yêu cầu HS viết chữ hoa V kiểu đứng vào trong không trung sau đó viết bảng con theo cỡ vừa và nhỏ.

- Lưu ý: Chữ hoa cỡ vừa và nhỏ quy trình viết giống nhau nhưng cỡ chữ nhỏ được giảm đi một nửa về độ cao, độ rộng so với cỡ chữ vừa.
	- HS viết trong không trung sau đó viết bảng con.



	Hoạt động 2. Hướng dẫn viết câu ứng dụng:
Bước 1: Tìm hiểu cụm từ ứng dụng:

-  Gọi HS đọc cụm từ: "Văn hay chữ tốt" và "Vở sạch chữ đẹp".

- "Văn hay chữ tốt" muốn nói điều gì ?

- "Vở sạch chữ đẹp" muốn nói điều gì ?
Bước 2: Quan sát và nhận xét:

- Cụm từ gồm mấy chữ, là những chữ nào?

- Nêu độ cao của các con chữ ?

- Khoảng cách giữa các chữ bằng thế nào ?

B​ước 3: Viết bảng chữ: “Văn”.

- GV viết mẫu chữ: “Văn” cỡ nhỏ kiểu đứng.

- Quan sát, chỉnh sửa.

Hoạt động 3: HS viết vào vở Luyện viết:
- GV hư​ớng dẫn HS viết vào vở Luyện viết.

- Lưu ý HS cách đặt vở, cầm bút, tư thế ngồi 
- Đánh giá, nhận xét bài viết của HS.

- Trưng bày bài viết đẹp của một số HS.
	- HS đọc.

- Dùng để nói về những người có khả năng viết văn hay, chữ lại đẹp.

- Phong trào của lớp, trường chúng ta phấn đấu giữ vở sạch sẽ, viết chữ đẹp.

- HS thực hiện theo nhóm 2.
- 4 chữ: Văn, hay, chữ, tốt

4 chữ: Vở, sạch, chữ, đẹp.

- Chữ V, y, h; cao 2,5 li; đ, p cao 2 li; t cao 1,5 li; s cao hơn 1 li. Các con chữ còn lại cao 1 li.

- Khoảng cách đủ viết một chữ o.

- HS viết bảng con chữ  “Văn”.
- HS viết bài vào vở.
- Quan sát, học tập.


3. Củng cố, dặn dò:
- Nhắc lại quy trình viết chữ V kiểu đứng.

- Nhận xét chung về tiết học, khen ngợi những HS viết đẹp.

- Tiếp tục luyện viết thêm cho đẹp.

_______________________________
Luyện đọc

LUYỆN ĐỌC BÀI: “BẠN CÓ BIẾT”
I. Mục tiêu:

- HS hiểu nghĩa các từ: Tuổi thọ, ước tính, Vườn Quốc gia... Biết được thông tin về 5 loại cây lạ trên thế giới.

- Rèn kĩ năng đọc đúng, đọc hay.

- Có ý thức tìm đọc các mục: “Bạn có biết” trên các báo để tăng vốn hiểu biết của bản thân về mọi vật xung quanh.
II. Chuẩn bị:
Tranh minh hoạ trong SGK (Giới thiệu bài): bảng phụ ghi nội dung luyện đọc (Hoạt động 1).
III. Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của giáo viên:

A. Bài cũ: 
- Gọi 2 HS đọc bài “Kho báu” và trả lời câu hỏi về nội dung bài đọc.
+ Theo em, kho báu mà hai anh em tìm được là gì?

+ Câu chuyện khuyên chúng ta điều gì ? 

- Giáo dục HS yêu quý đất đai, chăm chỉ lao động.

B. Bài mới : 

1. Giới thiệu bài: 
- GV dùng tranh trong SGK giới thiệu bài.
2. Nội dung:
Hoạt động 1. Luyện đọc:
Bước 1: Đọc mẫu                                

- GV đọc mẫu lần 1, hướng dẫn giọng đọc: Toàn bài đọc giọng rõ ràng, rành mạch; ngắt, nghỉ hơi sau dấu câu, nghỉ hơi dài hơn sau các tiêu đề của tin, nhấn giọng những từ ngữ gợi tả để gây ấn tượng về thông tin.

Bước 2: Hướng dẫn luyện đọc, giải nghĩa từ.

+ Đọc từng câu.

+ Hư​​​​ớng dẫn phát âm từ khó, dễ lẫn. 

- GV theo dõi, sửa lỗi phát âm: lâu năm,  rễ, xê-côi-a, cây bao- báp 4000 tuổi ở châu Phi, xăng-ti-mét, chia sẻ, Mĩ, nắm tay, tiệm giải khát,...
+ Đọc từng đoạn tr​​​​ước lớp.
- Hư​​​​ớng dẫn ngắt giọng.

(GV treo bảng phụ).
   Cây to nhất.// Cây xê-côi-a 6000 tuổi ở Mĩ to đến mức/ người ta đặt được cả một tiệm giải khát trong gốc cây.// Cây bao-báp 4000 tuổi ở châu Phi cũng to không kém:/ cả một lớp 40 học sinh nắm tay nhau/ mới ôm được hết thân của nó.//
- GV giúp HS hiểu nghĩa các từ mới: trấn tĩnh, bội bạc, tẽn tò, ...
+ Đọc từng đoạn trong nhóm.

- GV - HS nhận xét.
+ Thi đọc giữa các nhóm.
+ Đọc cả bài.
Hoạt động 2: Tìm hiểu bài:
- Nhờ bài viết trên, em biết được những điều gì mới?

- Vì sao bài đặt tên là: “ Bạn có biết?”

- Nêu tên cây cao nhất, cây gỗ thấp nhất, to nhất của làng, trường em?

- Lưu ý: Nói chân thực về cây cao nhất, cây thấp nhất, to nhất ở khu vực mình sinh sống.
Hoạt động 3: Luyện đọc lại:
- Tổ chức cho HS luyện đọc các tin nối tiếp nhau.

- GV theo dõi, giúp đỡ các nhóm và nhắc các em đọc rõ ràng, rành mạch; nhấn giọng những từ ngữ gợi tả vừa đủ để gây ấn tượng về tin thông báo.

- Tổ chức cho các nhóm thi đọc.

- GV nhận xét, tuyên d​​​ương nhóm, cá nhân đọc đúng, đọc hay.

C. Củng cố, dặn dò

- Đọc mục : Bạn có biết có tác dụng gì?

- Nhắc HS nên tìm đọc các mục: “Bạn có biết” trên các báo để tăng vốn hiểu biết của bản thân về mọi vật xung quanh.
- GV nhận xét giờ học.
	Hoạt động của học sinh:
- HS thực hiện yêu cầu.

- Là sự chăm chỉ chuyên cần.

- Chăm chỉ lao động sẽ được ấm no hạnh phúc. ...

- 1 em đọc lại cả bài.
- HS nối tiếp nhau đọc từng câu.
- HS đọc các từ khó trên bảng cá nhân, đồng thanh.
- 5 HS nối tiếp nhau đọc 5 đoạn.
- HS luyện đọc các câu khó ngắt giọng.

- HS nêu nghĩa từ (phần chú giải - SGK).

- HS nối tiếp nhau đọc từng đoạn  trong nhóm.
- HS thi đọc đoạn.
- Cả lớp đọc đồng thanh.
- Nhờ bài viết trên, em biết trên thế giới có những cây nào to nhất, cây nào sống lâu nhất, cây gỗ nào thấp nhất, cây nào  đoàn kết nhất, các cây đó mọc ở những vùng nào?

- Vì đó là những tin lạ mà mọi người chưa biết. (Hoặc vì đó là những tin tức sẽ gây ngạc nhiên cho mọi người).
- Cây cao nhất: cây gạo ở thôn 3.

- HS luyện đọc trong nhóm 5, mỗi em đọc một tin nối tiếp nhau.

- 2 - 3 nhóm thi đọc.
- 2 HS thi đọc cả bài.

- HS nêu.



______________________________________________________________
Thứ ba ngày 6 tháng 4 năm 2021
BUỔI SÁNG:

Chính tả 
NGHE - VIẾT: KHO BÁU

I. Mục tiêu:
- Nghe - viết chính xác bài chính tả, trình bày đúng hình thức đoạn văn xuôi trong bài: Kho báu. Làm đúng bài tập 2, bài tập 3 a.

- Rèn kĩ năng viết đúng, viết đẹp và làm đúng các bài tập chính tả; Phối hợp với bạn trong nhóm hoàn thành nhiệm vụ học tập; Tự đánh giá mình, đánh giá bạn.
- Giáo dục HS có ý thức giữ vở sạch, viết chữ đẹp.

II. Chuẩn bị:
- GV: Bảng phụ chép bài tập 3 a.
III. Các hoạt động dạy, học:
	Hoạt động của giáo viên:
1. Bài cũ: 
- Gọi 2 HS lên bảng viết: núi non, lo lắng, lênh khênh.
- Nhận xét, chỉnh sửa, đánh giá.

2. Bài mới:  
2.1. Giới thiệu bài.

2.2. Nội dung:

Hoạt động 1: H​​ướng dẫn viết chính tả:
a) Tìm hiểu nội dung đoạn viết.

- GV đọc lần 1.

- Nội dung của đoạn văn là gì?
- Những từ ngữ nào cho em thấy họ rất cần cù?

*Khuyến khích HS: Nêu nội dung bài chính tả ?
	Hoạt động của học sinh:
- HS viết bảng con, 2 HS viết bảng.

- Nhận xét, đánh giá bạn.
- HS nghe và đọc lại.
- Nói về sự chăm chỉ làm lụng của hai vợ chồng người nông dân.

- Hai sương một nắng, cuốc bẫm cày sâu, ra đồng từ lúc gà gáy sáng đến lúc lặn mặt trời, hết trồng lúa, lại trồng khoai, trồng cà.

- HS nêu nội dung của bài viết.

	b)  H​​ướng dẫn cách trình bày:

- Bài viết gồm có mấy câu ?

-Trong bài những dấu câu nào được sử dụng?

- Những chữ nào trong đoạn viết phải viết hoa? Vì sao?

c) H​​ướng dẫn viết từ ngữ khó:
- Tìm trong bài những từ ngữ khó viết ?

- Yêu cầu HS luyện viết vào bảng con.
- GV theo dõi, chỉnh sửa.
 d) Viết chính tả.

- GV đọc chính tả cho HS viết.

- GV theo dõi, uốn nắn HS viết bài.
e) Đọc soát lỗi. 

- Dừng lại phân tích tiếng khó.
g) Kiểm tra bài, nhận xét.
- Tuyên d​​ương HS viết đúng, viết đẹp.

Hoạt động 2: Hư​​ớng dẫn làm bài tập  chính tả:
Bài 2: 

- Gọi HS đọc yêu cầu của bài.

- Yêu cầu HS điền ua/uơ.

- GV nhận xét, chốt lời giải đúng: voi huơ vòi, mùa màng, thuở nhỏ, chanh chua.

- Chốt cách điền đúng vần uơ, ua.

Bài 3: 

a) Điền l hay n.

- GV chép thành 2 bài cho 2 nhóm (mỗi nhóm 3 HS) HS lên điền tiếp sức. Mỗi HS của 1 nhóm lên điền 1 từ sau đó về chỗ đưa phấn cho bạn khác. Nhóm nào xong trước và đúng thì thắng cuộc.

- Tổng kết, tuyên dương nhóm thắng.

- Chốt cách điền đúng lần lượt là: Nắng, nơi, lâu, nay, nước.
	- Gồm 3 câu.
- Dấu chấm, dấu phẩy được sử dụng.
- Ngày, Hai, Đến vì là chữ đầu câu.
- HS lần lượt nêu.

- HS luyện viết các từ ngữ: quanh năm, lặn mặt trời, sương,…
- HS nghe GV đọc để viết bài.

- HS đổi vở soát lỗi theo lời đọc của GV.
- HS thực hiện yêu cầu.
- 1 HS đọc yêu cầu của bài.

- 2 HS lên bảng làm. Lớp làm VBT.
- Lớp nhận xét, bổ sung.

- HS thực hiện bài dưới hình thức trò chơi.



3. Củng cố, dặn dò: 
- Đọc lại những chữ viết với l/n?
- GV nhận xét giờ học.

- Nhắc HS tự luyện viết lại cho chữ đẹp hơn.
_______________________________
Toán

TIẾT 137: ĐƠN VỊ, CHỤC, TRĂM, NGHÌN

I. Mục tiêu:
- Biết quan hệ giữa đơn vị và chục; giữa chục và trăm; biết đơn vị nghìn, quan hệ giữa trăm và nghìn. Nhận biết được các số tròn trăm, biết cách đọc, viết các số tròn trăm. HS làm đư​ợc các bài tập 1, bài tập 2.

- Rèn kĩ năng nhận biết được các số tròn trăm, biết cách đọc, viết các số tròn trăm; biết đánh giá và tự đánh giá.

- Giáo dục HS tính cẩn thận, chính xác khi làm bài.

II. Chuẩn bị:
- GV: Các tấm bìa 10, 100 ô vuông (Biểu diễn 100) (Hoạt động 1; 2).
- HS: 1 bộ ô vuông biểu diễn số như SGK.

III. Các hoạt động dạy, học:
	Hoạt động của giáo viên:
1. Bài cũ:
- Gọi HS lên bảng làm bài tập: Tính:
      5 
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- Gọi HS nhận xét, đánh giá, chữa bài.
- Nhận xét, đánh giá, tuyên dương.
2. Bài mới: 
2.1.Giới thiệu bài.
2.2. Nội dung:
Hoạt động 1: Ôn tập về đơn vị, chục, trăm:
- Gắn bảng 1 ô vuông hỏi: Có mấy đơn vị?
- Gắn tiếp 2, 3…10 ô vuông như phần bài học, yêu cầu HS: Nêu các số tương ứng.
- 10 đơn vị còn gọi là gì ? 1chục bằng bao nhiêu đơn vị ?

- Viết bảng: 10 đơn vị = 1 chục.

- Gắn bảng các hình chữ nhật biểu diễn chục và yêu cầu HS nêu các số chục từ 1 chục đến 10 chục.

- 10 chục bằng mấy trăm ?

- Viết bảng : 10 chục =100.

Hoạt động 1: Giới thiệu 1000:
+ Giới thiệu các số tròn trăm.

- Gắn bảng 1 hình vuông biểu diễn 100 hỏi: Có mấy trăm?

- Gọi HS viết số 100 dưới vị trí gắn hình.

- Tương tự với các số 200 đến 900.

*Khuyến khích HS trả lời: Các số từ 100 đến 900 có đặc điểm gì chung?

- GV chốt đặc điểm của các số tròn trăm.

+ Giới thiệu 1000:
- Gắn bảng 10 hình vuông mỗi hình có 100 ô vuông, nêu câu hỏi: Có mấy trăm?

- Nêu: 10 trăm được gọi là 1 nghìn.

- Viết bảng: 10 trăm = 1000.

- Nêu: Để dùng số lượng 1 nghìn, người ta dùng số 1 nghìn, viết 1000.

- Yêu cầu HS: đọc và viết số 1000.

- Hỏi: 1 chục bằng mấy đơn vị? 1 trăm bằng mấy chục? 1 nghìn bằng mấy trăm ?

- Củng cố về số tròn trăm, số 1000.

Hoạt động 3: Thực hành:
Bài 1: Đọc, viết (theo mẫu).
- GV gắn bảng 1 hình vuông biểu diễn 100 lên bảng và giới thiệu cách đọc: 

+ Đọc: một trăm 

+ Viết : 100

- Yêu cầu HS quan sát mô hình (SGK trang 138) làm bài vào nháp.
- Gọi HS đọc, lớp nhận xét

* Khuyến khích HS nhận xét đặc điểm các số trong bài?

- Chốt: Đọc, viết số tròn trăm (Từ 100  đến 900)

Bài 2: 

- Gọi HS nêu yêu cầu.
- GV đọc số bất kì yêu cầu HS chọn các tấm ô vuông cho phù hợp

Ví dụ: 300, 100, 500, 400, 700, 900, 600, 800.

- Nhận xét,  sửa lỗi sai.
- Chốt: Nhận biết các số tròn trăm, đọc viết số.
	Hoạt động của học sinh:
- 2 HS làm bài, lớp làm bảng con.

- HS nhận xét đánh giá.
- HS theo dõi.
- Có 1 đơn vị.

- Nêu: Có 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 đơn vị.
- 10 đơn vị còn gọi là 1 chục. 1 chục bằng 10 đơn vị.

- Nêu: 1 chục = 10;  2 chục = 20; …

10 chục = 100

- 10 chục bằng 100.

- Có 1 trăm.
- Viết số 100.

- Đọc và viết các số từ 200 đến 900.

- Cùng có 2 chữ số 0 đứng cuối cùng.

- Có 10 trăm.

- Đọc: 10 trăm bằng 1 nghìn.

- Quan sát và nhận xét: Số 1000 được viết bởi 4 chữ số, chữ số 1 đứng đầu tiên, sau đó là 3 chữ số 0 đứng liền nhau.

- 1 chục bằng 10 đơn vị; 1 trăm bằng 10 chục; 1 nghìn  bằng 10 trăm.

- Đọc và viết số theo hình biểu diễn.

- Làm bài cá nhân vào nháp, đổi chéo kiểm tra cho nhau.
- HS nghe và nhận xét.
- Các số tròn trăm.
- 1 HS đọc yêu cầu.
- Thực hiện cá nhân theo yêu cầu. 
- Nhận xét bài làm của bạn.



3. Củng cố, dặn dò:
- 2 HS nêu mối quan hệ giữa đơn vị với chục; giữa chục với trăm; ....

- GV nhận xét tiết học.

- Nhắc HS tiếp tục xem lại bài, chuẩn bị bài sau.

_______________________________
Kể chuyện

KHO BÁU

I. Mục tiêu:
- Dựa vào gợi ý cho trước, kể lại được từng đoạn câu chuyện (Bài tập 1). 

- Rèn kĩ năng kể lại từng đoạn của câu chuyện ở bài tập 1. Phối hợp với bạn trong nhóm thực hiện các nhiệm vụ học tập; Tự đánh giá mình, đánh giá bạn.

- Giáo dục HS chăm chỉ lao động, yêu quý thành quả lao động.

II. Chuẩn bị:
- GV: Bảng phụ chép gợi ý (Hoạt động 1).
III. Các hoạt động dạy, học:
	Hoạt động của giáo viên:
1. Ổn định lớp.
2. Bài mới: 
2.1. Giới thiệu bài.

2.2. Nội dung:

Hoạt động 1: Kể từng đoạn theo gợi ý.
Bước 1: Kể trong nhóm.

- Gọi HS đọc yêu cầu 

- Cho HS đọc thầm yêu cầu và gợi ý trên bảng phụ.

- Chia nhóm, yêu cầu mỗi nhóm kể một đoạn theo gợi ý.

Bước 2: Kể trước lớp:

- Yêu cầu các nhóm cử đại diện lên kể.

- Tổ chức cho HS kể 2 vòng.

- Yêu cầu các nhóm nhận xét, bổ sung khi bạn kể.

- Tuyên dương các nhóm HS kể tốt.

- Khi HS lúng túng GV có thể gợi ý từng đoạn. Ví dụ: 

Đoạn 1

- Nội dung đoạn 1 nói gì?

- Hai vợ chồng thức khuya dậy sớm thế nào?

- Hai vợ chồng đã làm việc không lúc nào ngơi tay như thế nào?

- Kết quả tốt đẹp mà hai vợ chồng đạt được?

- Tương tự đoạn 2, 3.

Lưu ý : Kể bằng lời của mình không đọc thuộc lòng SGK.
- Chia nhóm HS luyện kể.

- Yêu cầu HS kể theo nhóm.

- Gọi đại diện các nhóm trình bày.

- GV nhận xét, tuyên dương nhóm, cá nhân kể tốt nhất.

Hoạt động 2: Kể lại toàn bộ câu chuyện:
 - Yêu cầu HS kể lại toàn bộ câu chuyện.

 * Khuyến khích HS kể sáng tạo, kết hợp cử chỉ, điệu bộ, giọng nói từng nhân vật.

- Tổ chức cho HS thi kể lại câu chuyện.

- GV nhận xét, đánh giá tuyên dương HS kể hay nhất.
	Hoạt động của học sinh:
- HS nêu yêu cầu bài tập 1.

- 2 HS đọc gợi ý. Cả lớp đọc thầm.
- Kể lại trong nhóm. Khi HS kể các em khác theo dõi, lắng nghe, nhận xét, bổ sung cho bạn.

- Mỗi HS trình bày 1 đoạn.

- 6 HS tham gia kể.

- Nhận xét 

- Hai vợ chồng chăm chỉ.

- Họ thường ra đồng lúc gà gáy sáng và trở về khi đã lặn mặt trời.

- Hai vợ chồng cần cù làm việc, chăm chỉ không lúc nào ngơi tay. Đến vụ lúa họ cấy lúa rồi trồng khoai, trồng cà, không để cho đất nghỉ.

- Nhờ làm lụng chuyên cần, họ đã gây dựng được một cơ ngơi đàng hoàng.

- HS thực hiện chia nhóm.
- HS luyện kể theo nhóm 3; Mỗi HS kể lại một đoạn.

- Mỗi nhóm 3 HS lên thi kể. Mỗi HS kể 1 đoạn.

- 1 HS kể mẫu.
- HS dựa vào gợi ý kể lại câu chuyện. 

- 2 - 3 nhóm thi kể trước lớp.

- Lớp nghe, nhận xét: Nội dung, giọng kể.


3. Củng cố, dặn dò:
* Khuyến khích HS trả lời: Câu chuyện khuyên em điều gì? Qua câu chuyện này em học tập được gì?
-  GV nhận xét tiết học. 

- Nhắc HS tiếp tục kể lại câu chuyện cho ng​​​​​ười thân nghe.

_______________________________
Đạo đức

GIÚP ĐỠ NGƯỜI KHUYẾT TẬT (TIẾT 1)

I. Mục tiêu:

- HS hiểu vì sao phải giúp đỡ người khuyết tật. Cần làm gì để giúp đỡ người khuyết tật. Trẻ em khuyết tật có quyền được đối xử bình đẳng, được hỗ trợ giúp đỡ.

- HS có những việc làm thiết thực giúp đỡ người khuyết tật. Phối hợp với bạn trong nhóm hoàn thành nhiệm vụ học tập; Tự đánh giá mình, đánh giá bạn.

- HS có thái độ thông cảm, không phân biệt đối xử với người khuyết tật. 

II. Các hoạt động dạy, học:

	Hoạt động của giáo viên:

1. Bài cũ:
- Khi đến nhà người khác em cần làm gì để thể hiện thái độ lịch sự?

- Nhận xét, đánh giá.

2 Bài mới: 
2.1. Giới thiệu bài.
2.2. Nội dung:
Hoạt động 1: Phân tích tranh:
- GV yêu cầu HS quan sát tranh và thảo luận về việc làm của các bạn nhỏ trong tranh. Yêu cầu  HS thảo luận nhóm đôi (1 HS nêu câu hỏi và 1 HS trả lời).

- Yêu cầu đại diện các nhóm báo cáo trước lớp.

- Yêu cầu các nhóm khác nghe nhận xét, bổ sung ý kiến và nêu câu hỏi giúp nhóm bạn trả lời.

- Kết luận: Chúng ta cần giúp đỡ các bạn khuyết tật để các bạn có thể thực hiện quyền được học tập.

Hoạt động 2: Thảo luận nhóm đôi:
- Nêu những việc nên làm và những việc không nên làm để giúp đỡ người khuyết tật.

- Yêu cầu HS trình bày kết quả trước lớp, HS khác nhận xét bổ sung.

- Những việc nên làm: Đẩy xe cho người bị liệt. Đưa người khiếm thị qua đường. Vui chơi với các bạn khuyết tật. Quyên góp ủng hộ người khuyết tật.

- Những việc không nên làm: Trêu chọc người khuyết tật. Chế giễu, xa lánh người khuyết tật…

- Kết luận: Tùy theo điều kiện khả năng các em có thể giúp đỡ người khuyết tật bằng những cách khác nhau như đẩy xe lăn cho người bị liệt, quyên góp ủng hộ nạn nhân chất độc màu da cam…
Hoạt động 3: Bày tỏ ý kiến:
- Gọi 1 HS nêu ý kiến, yêu cầu cả lớp suy nghĩ và bày tỏ thái độ đồng tình hay không đồng tình. (Đồng tình thì giơ tay, không đồng tình thì ngồi im).

- Yêu cầu HS nêu ý kiến vì sao ta lại đồng tình hoặc không đồng tình?

- Kết luận: Ý a, c, d là đúng.
	Hoạt động của học sinh:

- HS trả lời cá nhân.

- Thực hiện theo yêu cầu.

- Thực hành hỏi đáp về nội dung tranh và các việc làm trong tranh của các bạn nhỏ.

- Nhận xét, bổ sung.

- HS thảo luận trong nhóm đôi.

- Thực hành báo cáo trước lớp.

- Nêu thêm những việc em thường làm giúp đỡ người khuyết tật.

- Thực hành theo yêu cầu.

- Nghe yêu cầu. Giải thích.




3. Củng cố, dặn dò:
- Nhắc lại Nội dung bài.

- Nhận xét giờ học.

- Tiếp tục tự: Sưu tầm bài hát bài thơ, truyện … về chủ đề giúp đỡ người khuyết tật.
_______________________________
BUỔI CHIỀU:
Luyện viết chữ đẹp
CHỮ HOA X

I. Mục tiêu:
- Nắm được cấu tạo, quy trình viết chữ hoa X; bước đầu hiểu được nghĩa của câu ứng dụng.

- Biết viết đúng chữ hoa X kiểu đứng theo cỡ vừa và nhỏ; câu ứng dụng: "Xuôi gió thuận buồm" và "Xanh nhà hơn già đồng" theo cỡ nhỏ, chữ viết đúng mẫu, đều nét và nối chữ đúng quy định; Tự phát hiện và trình bày được quy trình viết chữ, biết đánh giá, tự đánh giá.

- Giáo dục HS tính cẩn thận, kiên trì khi luyện chữ; có ý thức giữ vở sạch viết chữ đẹp.

II. Chuẩn bị:
- GV: Mẫu chữ X (kiểu đứng).
III. Các hoạt động dạy, học:
	Hoạt động của giáo viên:
1. Bài cũ:
- Yêu cầu viết chữ V;“Văn Lang” cỡ nhỏ kiểu đứng vào bảng con.

- Mời HS nhận xét, đánh giá.
2. Bài mới: 
2.1. Giới thiệu bài.

2.2. Nội dung: 

Hoạt động 1: Hướng dẫn viết chữ hoa X.

Bước 1: Quan sát, nhận xét:
-  GV treo mẫu chữ hoa X cỡ vừa kiểu đứng yêu cầu HS quan sát và nhận xét:

- Độ cao? Độ rộng?
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	Hoạt động của học sinh:
- 2 HS lên viết trên bảng lớp, cả lớp viết bảng con.

- HS quan sát mẫu chữ và nhận xét.
- Cao 5 li, rộng 4,5 li.

	* Khuyến khích HS phát hiện và nêu quy trình viết.
- GV nêu quy trình viết.

Chữ X hoa gồm 1 nét viết liền là kết hợp của 3 nét cơ bản: 2 nét móc hai đầu và 1 nét xiên.


[image: image6.wmf]·

Nét 1: Đặt bút ở đường kẻ 5, viết nét móc 2 đầu bên trái từ trên xuống dưới, dừng bút  trên đường kẻ 6.
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Nét 2: Từ điểm dừng bút của nét 1, viết nét xiên, lượn từ trái sang phải, từ dưới lên trên, dừng bút trên đường kẻ 6.


[image: image8.wmf]·

 Nét 3: Từ điểm dừng bút của nét 2, viết nét móc 2 đầu bên phải từ trên xuống dưới, phần cuối nét uốn cong vào trong, dừng bút ở đường kẻ 2.
- Chú ý: Các nét viết đưa xuống thẳng nét.
	- HS quan sát cấu tạo của chữ và phát hiện quy trình viết.
- HS theo dõi và ghi nhớ cách viết.

	Bước 2: Viết bảng:
- GV yêu cầu HS viết chữ hoa X kiểu đứng vào trong không trung sau đó viết bảng con theo cỡ vừa và nhỏ.

Lưu ý: Chữ hoa cỡ vừa và nhỏ quy trình viết giống nhau nhưng cỡ chữ nhỏ được giảm đi một nửa về độ cao, độ rộng so với cỡ chữ vừa.
	- HS thực hiện yêu cầu; nhận xét góp ý cho bạn cùng bàn.


	Hoạt động 2: Hướng dẫn viết câu ứng dụng:
Bước 1: Đọc cụm từ: "Xuôi gió thuận buồm" và" Xanh nhà hơn già đồng" 

* Khuyến khích HS nêu ý hiểu về cụm từ trong bài?

- "Xuôi gió thuận buồm" muốn nói điều gì?

- “Xanh nhà hơn già đồng" muốn nói" gì?
Bước 2:  Quan sát và nhận xét:

- Mỗi cụm từ gồm  mấy chữ, là những chữ nào?

- Nêu độ cao của các con chữ?

- Khoảng cách giữa các chữ  thế nào?

B​ước 3: Viết bảng chữ: “Xuôi”

- GV viết mẫu chữ: “Xuôi” cỡ nhỏ kiểu đứng.

- Quan sát, chỉnh sửa.

Hoạt động 3: HS viết vào vở luyện viết:

- GV yêu cầu HS viết vào vở Luyện viết

- Lưu ý HS cách cầm bút, tư thế ngồi cách đặt vở.
- Kiểm tra một số bài và nhận xét.
	- HS đọc.

- HS trả lời.

- Ý nói: Công việc diễn ra trôi chảy, chót lọt, không gặp trắc trở gì.

- Nghĩa là muốn nói về bà con nông dân: thà thu hoạch hoa màu, lúa non một chút đưa về nhà còn hơn để ở ngoài đồng lỡ mưa gió bất ngờ, lúc đó không kịp thu hoạch gần như mất trắng.
- 4 chữ: Xuôi, gió, thuận, buồm.
- 5 chữ: Xanh, nhà, hơn, già, đồng.

- Chữ X, g, h; b cao 2,5 li; đ cao 2 li. Các con chữ còn lại cao 1 li.
- Khoảng cách đủ viết một chữ cái o.

- HS viết bảng con chữ  “Xuôi”; “Xanh”.
- Viết theo yêu cầu.



3. Củng cố, dặn dò:
- Nhắc lại quy trình viết chữ X?

- Nhận xét chung về tiết học, khen ngợi những HS viết đẹp, viết có tiến bộ.

- Nhắc HS tự luyện viết cho chữ đẹp hơn.

_______________________________
Toán

TIẾT 138: SO SÁNH CÁC SỐ TRÒN TRĂM

I. Mục tiêu:
- Giúp HS biết so sánh các số tròn trăm. Nắm được thứ tự các số tròn trăm. Biết điền các số tròn trăm vào các vạch trên tia số.

- Rèn kĩ năng viết số, đọc số nhanh, đúng. Tự đánh giá mình, đánh giá bạn.

- Giáo dục HS tự giác học tập.

II. Chuẩn bị:
- GV, HS: Bộ ô vuông biểu diễn số. Phiếu học tập (bài 3).
III. Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của giáo viên:
1. Bài cũ:
- Yêu cầu HS tự viết một số tròn trăm vào bảng con và nêu cách đọc số đó. 1 HS lên bảng.

- Nhận xét- đánh giá.

2. Bài mới: 
2.1.Giới thiệu bài. 

2.2. Nội dung:

Hoạt động 1: So sánh các số tròn trăm:
- Gắn lên bảng 2 hình vuông biểu diễn 1 trăm, và hỏi: Có mấy trăm ô vuông?

- Yêu cầu HS lên bảng viết số 200 xuống dưới hình biểu diễn.

- Gắn tiếp 3 hình vuông, mỗi hình vuông biểu diễn 1 trăm lên bảng cạnh 2 hình trước như phần bài học trong SGK và hỏi: Có mấy trăm ô vuông?

- Yêu cầu HS lên bảng viết số 300 xuống dưới hình biểu diễn.

- 200 ô vuông và 300 ô vuông thì bên nào có nhiều ô vuông hơn?

- Vậy 200 và 300 số nào lớn hơn?

- 200 và 300 số nào bé hơn?

- Gọi HS lên bảng điền dấu >, < hoặc = vào chỗ trống của:


200 ..... 300 và 300 ..... 200

- Tiến hành tương tự với số 300 và 400.

- Yêu cầu HS suy nghĩ và cho biết: 200 và 400 số nào lớn hơn? Số nào bé hơn?
- 300 và 500 số nào lớn hơn? Số nào bé hơn?

- Củng cố cách so sánh các số tròn trăm.

- Lưu ý: Khi so sánh các số tròn trăm, ta so sánh chữ số ở hàng trăm. 

Hoạt động 2: Thực hành:
Bài 1: 

- Yêu cầu HS xác định yêu cầu bài ?

- Hướng dẫn HS quan sát tấm bìa SGK vào nêu các số tròn trăm.

- Yêu cầu HS làm miệng so sánh các số.

- Củng cố cách so sánh các số tròn trăm.

Bài 2: 

- Bài yêu cầu làm gì?

100 ... 200           300 ... 200           500 ... 400          

400 ... 300

700 ... 800

900 ... 900

500 ... 500           900 ... 1000

700 ... 900           
- Yêu cầu HS tự hoàn thành bài.
- GV chữa bài, đánh giá, nhận xét.

* Khuyến khích HS trả lời: Vì sao em điền dấu đó?

- Chốt cách so sánh số tròn trăm: Ta so sánh chữ số ở hàng trăm.

Bài 3: 

- Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì?

- Các số được điền phải đảm bảo yêu cầu gì?

- Yêu cầu HS đếm các số tròn trăm từ 100 đến 1000 theo thứ tự từ bé đến lớn, từ lớn đến bé.

- Chữa bài.

- Chốt: Các số trong trăm liên tiếp hơn kém nhau 100 đơn vị. 
	Hoạt động của học sinh:
- Thực hiện yêu cầu của GV.

- Nhận xét, đánh giá.

- Có 200 ô vuông.

- 1 HS lên bảng viết số: 200.

- Có 300 ô vuông.

- 1 HS lên bảng viết số 300.

- 300 ô vuông nhiều hơn 200 ô vuông.

- 300 lớn hơn 200.

- 200 bé hơn 300.

- 1 HS lên bảng, cả lớp làm vào bảng con. 

  200 < 300; 300 > 200

- Thực hiện yêu cầu của GV và rút ra kết luận: 

        300 < 400; 400 > 300.

- 400 lớn hơn 200;

   200 bé hơn 400;   

        400 > 200; 200 < 400.

- 500 lớn hơn 300,

   300 bé hơn 500. 

500 > 300; 300 < 500.

- HS nêu yêu cầu bài trong SGK. 
- HS thực hiện theo yêu cầu.

- HS làm bài, nói cho nhau nghe

100 ... 200 ;     200 ...100

300 ... 500 ;     500 ... 100

- Điền dấu (so sánh các số tròn trăm).

- HS tự làm bài vào vở.

- Kiểm tra chéo. 

- HS: Giải thích được cách so sánh.

- Điền số còn thiếu vào ô trống.

- Các số cần điền là các số tròn trăm, số đứng sau lớn hơn số đứng trước 100 đơn vị.
- HS cả lớp cùng nhau đếm.

- HS làm bài vào phiếu học tập. 

- HS nhận xét, chữa bài.



3. Củng cố, dặn dò:
- Muốn so sánh hai số tròn trăm với nhau ta làm thế nào?

- Nhận xét giờ học.

- Nhắc HS nắm được cách so sánh hai số tròn trăm, vận dụng giải toán có liên quan.
_______________________________
Tiếng Việt (Tăng)

ÔN TẬP: TỪ CHỈ ĐẶC ĐIỂM, TÍNH CHẤT.

CÂU KIỂU AI THẾ NÀO?

I. Mục tiêu

- Tiếp tục củng cố cho học sinh nắm chắc kiến thức về từ chỉ đặc điểm, tính chất của người, vật, con vật, cây cối. Biết sử dụng các từ chỉ đặc điểm, tính chất để viết câu theo kiểu Ai thế nào?

- Rèn kĩ năng tìm từ nhanh, đặt câu đúng theo mẫu câu Ai thế nào? Phối hợp với bạn trong nhóm cùng thực hiện các nhiệm vụ học tập; Tự đánh giá mình, đánh giá bạn.

- Giáo dục HS yêu thích môn học.
II. Chuẩn bị
- GV: Hệ thống bài tập để HS luyện tập.
III. Các hoạt động dạy, học

	Hoạt động của giáo viên:
1. Giới thiệu bài:

2. Nội dung:

Hoạt động 1: Ôn kiến thức lí thuyết.

- GV yêu cầu HS hoạt động nhóm đôi: nêu một số từ ngữ chỉ đặc điểm, tính chất của người, con vật, cây cối, sự vật?

- Những từ chỉ đặc điểm, tính chất trả lời cho bộ phận nào trong câu kiểu Ai thế nào?

- Lấy ví dụ về câu kiểu Ai thế nào?

- Chốt: Từ chỉ đặc điểm, tính chất. Câu kiểu Ai thế nào? dùng nói về đặc điểm, tính chất.
Hoạt động 2: Luyện tập, thực hành:
Bài 1: Ghi lại các từ chỉ đặc điểm trong đoạn văn sau:

    Khu vườn mùa xuân rực rỡ sắc màu. Hoa hồng nhung đỏ thắm, kiêu sa. Hoa huệ trắng muốt, thơm ngào ngạt. Hoa cúc vàng tươi như vầng mặt trời tí hon. Hoa lưu ly tím ngắt một góc vườn. 
- Gọi HS đọc yêu cầu và đoạn văn.

- Bài yêu cầu gì ?

- Gợi ý : Trong đoạn văn trên có từ chỉ đặc điểm. Hãy xác định từ nào chỉ đặc điểm  thì ghi lại từ đó.
*Khuyến khích HS xác định câu kiểu Ai thế nào ? trong đoạn văn trên.

- Chốt các từ chỉ đặc điểm của sự vật.
Bài 2: Gạch 1 gạch dưới bộ phận trả lời câu hỏi Ai?; 2 gạch dưới bộ phận trả lời câu hỏi thế nào? trong đoạn văn ở bài tập 1.
- Gọi HS nêu yêu cầu của bài tập.
- Cho HS đọc đoạn văn.
- Bài yêu cầu gì?

- Mỗi bộ phận do từ ngữ như thế nào tạo thành?

- Yêu cầu HS làm bài cá nhân.
- Gọi HS chữa bài trên bảng lớp, lớp nhận xét.
- Nhận xét, chốt đáp án đúng.
Chốt: Cách xác định các bộ phận trong câu kiểu Ai thế nào?

Bài 3: 

 Chọn từ thích hợp rồi đặt câu với từ đó để tả các bộ phận của cây:

a) Thân: thẳng, sần sùi; ...

b) Lá: xanh mơn mởn, ....

c) Hoa: thơm thoang thoảng, ...............

d) Quả: căng tròn, 

- Bài yêu cầu gì? 

- Các từ trong ngoặc nói về điều gì?
- Cho HS làm bài theo yêu cầu.
- Gọi HS đọc các câu mình vừa đặt.
- Chốt: Dùng từ chỉ đặc điểm đặt câu theo mẫu Ai thế nào?

Bài 4: Dựa vào các câu ở bài tập 3, hãy viết đoạn văn ngắn tả một cây mà em thích.

* Khuyến khích HS viết đoạn văn từ 5 đến 7 câu. Câu văn sinh động, giàu hình ảnh, có cảm xúc.

- Bài tập yêu cầu gì?
- Hướng dẫn HS viết câu văn hoàn chỉnh, đủ nghĩa. Câu văn có hình ảnh, sáng tạo.
	Hoạt động của học sinh:
- HS Hoạt động nhóm đôi, báo cáo trước lớp. 

- Bộ phận câu trả lời câu hỏi thế nào?

- HS lấy ví dụ.
- 1 HS đọc, lớp đọc thầm

- Ghi lại từ chỉ đặc điểm.
- HS làm bài cá nhân ghi lại các từ: rực rỡ, đỏ thắm, kiêu sa, trắng muốt, thơm, ngào ngạt, vàng tươi, tí hon, tím ngắt.
- Các câu đều được viết theo mẫu câu Ai thế nào?

- HS đọc yêu cầu

- 1 HS đọc, lớp đọc thầm.
- Gạch 1 gạch dưới bộ phận trả lời câu hỏi Ai ?; 2 gạch dưới bộ phận trả lời câu hỏi thế nào?

- Bộ phận trả lời câu hỏi Ai? do từ chỉ sự vật tạo thành. Bộ phận trả lời câu hỏi Thế nào? do từ chỉ đặc điểm, tính chất tạo thành.
-  HS làm bài vào vở.
- 1 HS chữa bài, lớp nhận xét.
- Chọn từ thích hợp - đặt câu.
- Nói về đặc điểm các bộ phận của cây.
- HS làm bài cá nhân vào vở.
- Đọc, lớp nhận xét, bổ sung.
- Viết đoạn văn  tả về cây.
- HS viết bài vào nháp, đọc trước lớp, lớp nhận xét, bổ sung


Ví dụ: Vải thiều là loài cây em yêu thích. Thân cây sần sùi, màu nâu sẫm. Lá cây bốn mùa xanh mướt. Mùa xuân, hoa vải nở trắng như mây. Mùa hè đến cũng lá lúc quả chín đỏ cành. Vải thiều là đặc sản của quê hương em.
- Củng cố cách viết đoạn văn trong đó có từ chỉ đặc điểm, tính chất; câu kiểu Ai thế nào?
3. Củng cố, dặn dò:
- Câu theo mẫu Ai thế nào? nói về điều gì? 

- Khi viết loại câu này thường sử dụng từ nào?

- Nhận xét tiết học. Nhắc HS tiếp tục tự tìm thêm các từ chỉ đặc điểm, tính chất của sự vật. Đặt các câu khác theo mẫu Ai thế nào?

______________________________________________________________
Thứ tư ngày 7 tháng 4 năm 2021
BUỔI SÁNG:
Thể dục

Giáo viên bộ môn soạn, giảng.
_______________________________
Tập đọc

CÂY DỪA

I. Mục tiêu:
- Biết ngắt nhịp thơ hợp lí khi đọc các câu thơ lục bát. Phối hợp với bạn trong nhóm hoàn thành nhiệm vụ học tập; Tự đánh giá mình, đánh giá bạn.
- Hiểu nội dung: Cây dừa theo cách nhìn của nhà thơ nhỏ tuổi Trần Đăng Khoa giống như một con người gắn bó với đất trời, với thiên nhiên xung quanh. (Trả lời được các câu hỏi trong SGK thuộc 8 dòng thơ đầu).
- Giáo dục HS yêu quê hương đất nước Việt Nam. 

II. Chuẩn bị:
- GV: Tranh minh hoạ nội dung bài tập đọc (Giới thiệu bài).

          Bảng phụ chép đoạn cần luyện đọc (Hoạt động 1).
III. Các hoạt động dạy, học:
	Hoạt động của giáo viên:
1. Bài cũ: 

- Yêu cầu Trưởng ban Học tập điều hành cho các bạn đọc và trả lời câu hỏi bài bài "Kho báu".

- Gọi HS nhận xét đánh giá.
- Nhận xét, đánh giá.
2. Bài mới:  
2.1. Giới thiệu bài: 
- Dùng tranh giới thiệu trực tiếp.
2.2. Nội dung:

Hoạt động 1: Luyện đọc:
Bước 1: Đọc mẫu.

- GV đọc mẫu: Giọng nhẹ nhàng, hồn nhiên. Nhấn giọng ở những từ ngữ gợi tả, gợi cảm : tỏa, dang tay, gật đầu, bạc phếch …
Bước 2: Luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ:
 a) Đọc câu: HS nối tiếp nhau luyện đọc câu.

 - Đọc từ khó: tỏa, tàu, gật đầu, bạc phếch, hũ rượu, nắng trưa, múa reo, đủng đỉnh, canh trời đất, đánh nhịp. Kết hợp giải nghĩa các từ ở mục chú giải. Giải thích thêm từ: bạc phếch (bị mất màu, biến thành màu trắng cũ xấu); đánh nhịp (động tác đưa tay lên xuống đều đặn).

* Khuyến khích HS đặt câu với từ mới.

b) Đọc đoạn: Chia đoạn.
        Đoạn 1: 4 câu thơ đầu

        Đoạn 2: 4 câu thơ tiếp

        Đoạn 3: 6 câu thơ cuối

- HS nối tiếp nhau luyện đọc đọc từng đoạn.

- GV đưa bảng phụ đọc ngắt nghỉ, nhấn giọng

      Cây dừa xanh/ tỏa nhiều tàu,/

Dang tay đón gió,/ gật đầu gọi trăng.//

     Thân dừa/ bạc phếch tháng năm/

Quả dừa -/ đàn lợn con/ nằm trên cao.//

       Đêm hè/ hoa nở cùng sao,/

Tàu dừa -/ chiếc lược/ chải vào mây xanh.//

        Ai mang nước ngọt,/ nước lành,/

Ai đeo/ bao hũ rượu,/ quanh cổ dừa.//

c) Đọc đoạn theo nhóm

d) Các nhóm đọc trước lớp. 

 - Nhận xét tuyên dương.
d) Đọc đồng thanh bài thơ.
Hoạt động 2: Tìm hiểu bài:
- Yêu cầu các nhóm thảo luận các câu hỏi SGK.
- Gọi 1 HS đọc lại toàn bài, điều khiển lớp trả lời các câu hỏi:

- Các bộ phận của cây dừa (lá, ngọn, thân, quả) được so sánh với những gì?

- Tác giả đã dùng những hình ảnh của ai để tả cây dừa, việc dùng những hình ảnh này nói lên điều gì?

- Cây dừa gắn bó với thiên nhiên (gió, trăng, mây, nắng, đàn cò) như thế nào?

-  Em thích nhất câu thơ nào? Vì sao?

- GV kết luận nội dung bài thơ.

- Chốt: Cây dừa giống như con người, biết gắn bó với đất trời, với thiên nhiên.
Hoạt động 3: Học thuộc lòng:
- GV cho HS học thuộc lòng bài thơ trong thời gian 5 phút.
- Gọi HS nối tiếp nhau đọc thuộc lòng.
-  Nhận xét, đánh giá HS.
	Hoạt động của học sinh:
- HS thực hiện theo yêu cầu của Trưởng ban Học tập.

- Nhận xét, đánh giá bạn.

- HS quan sát tranh minh họa.
- HS theo dõi.
- Luyện đọc câu.

- Luyện đọc từ khó.
- HS đặt câu.
- HS theo dõi và ghi nhớ vị trí của mỗi đoạn.
- Luyện đọc đoạn.

- Luyện đọc ngắt nghỉ, nhấn giọng.
- Luyện đọc đoạn theo nhóm.
- Các nhóm đọc trước lớp.
- HS đọc đồng thanh bài 1 lượt.
- Thảo luận nhóm 2, báo cáo kết quả.

- HS thực hiện.

- Với đàn lợn con, hũ rượu, chiếc lược, cái đầu của người lính. 

- Tác giả đã dùng những hình ảnh của con người để tả cây dừa. Điều này cho thấy cây dừa rất gắn bó với con người, con người cũng rất yêu quý cây dừa.

- Với gió: dang tay đón, gọi gió cùng đến múa reo.

Với trăng: gật đầu gọi.

Với mây: chiếc lược chải vào mây.

Với nắng: làm dịu nắng trưa.

Với đàn cò: hát rì rào cho đàn cò đánh nhịp bay vào bay ra.

-  HS trả lời theo ý hiểu cá nhân. 

- HS nhắc lại nội dung bài thơ.
- Cá nhân HS thực hiện.
- HS đọc nối tiếp.




3. Củng cố, dặn dò:
- Nhắc lại Nội dung bài. Nhận xét tiết học.

- Tiếp tục đọc thuộc bài thơ. Trả lời các câu hỏi của bài. 
_______________________________
Toán

TIẾT 139: CÁC SỐ TRÒN CHỤC TỪ 110 ĐẾN 200

I. Mục tiêu:
- HS biết cấu tạo, thành phần của các số tròn chục từ 110 đến 200 gồm các trăm, chục, đơn vị.

- Rèn kĩ năng đọc, viết , so sánh các số tròn chục. Phối hợp với bạn trong nhóm thực hiện các nhiệm vụ học tập. Tự đánh giá mình, đánh giá bạn.
- Giáo dục HS tự giác học tập.

II. Chuẩn bị:
- Hình vuông mỗi hình biểu diễn 100, các hình chữ nhật biểu diễn 1 chục (Hoạt động 1).
III. Các hoạt động dạy, học:
	Hoạt động của giáo viên:
1. Bài cũ:

- Yêu cầu HS tự viết một số tròn trăm vào bảng con và nêu cách đọc số đó. 
1 HS làm trên bảng lớp.

- Gọi HS nhận xét, bổ sung.
- Nhận xét- đánh giá.

2. Bài mới: 
2.1. Giới thiệu bài.

2.2. Nội dung: 

Hoạt động 1: Giới thiệu số tròn chục:

- GV gắn bảng hình vuông biểu diễn số 110 và hỏi: Có mấy trăm, mấy chục, mấy đơn vị?

- Số 110 có mấy chữ số là những chữ số nào?

- 100 là mấy chục? Vậy 110 có tất cả mấy chục? 

- Đây là số chẵn hay số lẻ?

- Hướng dẫn HS đọc viết các số từ 120 đến 200 tương tự như 110.

Hoạt động 2: So sánh các số tròn chục:
- Gắn hình biểu diễn 110? Có bao nhiêu hình vuông?

- Gắn hình biểu diễn từ 120 đến 200 nêu câu hỏi tương tự.

- Yêu cầu HS so sánh 110 và 120 dựa vào hình vuông.
- Yêu cầu HS tự so sánh các số từ 120 đến 200 và báo cáo.

- Chốt: Cách so sánh các số tròn chục có 3 chữ số: So sánh từ hàng trăm đến hàng chục, hàng đơn vị. Số nào có hàng trăm, hàng chục lớn hơn thì lớn hơn.
Hoạt động 3: Thực hành:
Bài 1: 

- Gọi HS đọc yêu cầu bài.

- Yêu cầu HS tự làm bài.
- Gọi 2 HS lên bảng, 1 HS đọc số, 1 HS viết số.

- Chốt: Đọc, viết số tròn chục từ 110 đến 200.

Bài 2: 

- Đưa ra các hình biểu diễn như bài tập 2, trang 141SGK lên bảng. 

- Yêu cầu HS quan sát và nhận xét, sau đó so sánh.

- Vì sao em điền được các dấu như vậy?

- Gọi HS nhận xét bổ sung.

- Chốt so sánh số tròn chục từ 110 đến 200.

Bài 3: 

- Bài yêu cầu chúng ta làm gì?

- Để điền số đúng trước hết em phải làm gì? Sau đó làm gì?

- Gọi HS nêu cách so sánh số.

- Yêu cầu HS làm bài vào vở.

- Chốt cách so sánh, điền dấu.

Bài 4: 

- Gọi HS nêu yêu cầu của bài.

- Yêu cầu HS tự làm bài.
- Gọi HS nhận xét và cho biết vì sao ta lại điền số đó?

- Yêu cầu HS kể các số tròn chục theo thứ tự từ bé đến lớn.

- GV nhận xét, kết luận đáp án đúng

- Chốt điền số thích hợp vào chỗ chấm.
	Hoạt động của học sinh:
- HS thực hiện theo yêu cầu của GV.

- Nhận xét bài làm của bạn và đối chiếu bài mình.
- Quan sát và nối tiếp nhau nêu: 

có 1 trăm, 1 chục, 0 đơn vị.

- Có 3 chữ số: chữ số hàng trăm là 1, chữ số hàng chục là 1, chữ số hàng đơn vị là 0.

- 10 chục. Có 11 chục.

- Số chẵn.

- Thực hành theo nhóm đôi.

- Quan sát và nhận xét: Có 110 hình vuông sau đó viết lên bảng số 110.

- Thực hành theo nhóm đôi.

- Thực hành theo nhóm đôi.

- Thực hiện theo yêu cầu. 

- Xác định yêu cầu bài: Viết theo mẫu.

- HS làm bài cá nhân. 

- 1 HS đọc số bất kì, 1 HS viết số.

- Nhận xét bài làm trên bảng.

- HS quan sát.

- Thực hiện theo yêu cầu: 

110 < 120; 120 > 110 

130 < 150; 150 > 130.

- So sánh các số ở vế trái với số ở vế phải sau đó điền dấu.

- Điền dấu >;< ;= vào chỗ trống.

- Để điền số cho đúng, trước hết phải thực hiện so sánh số, sau đó điền dấu ghi lại kết quả so sánh đó.

-  HS nêu cách thực hiện so sánh.

- Làm bài và đổi vở kiểm tra.

- Điền số thích hợp vào chỗ trống.

- Làm bài vào vở, 1 HS lên bảng làm bài.

- HS trả lời.
- Đọc dãy số: 10; 20; 30; …; 90.

- 110; 120; 130; 140 ;150 ;160; 170; 180; 190; 200. Vì đếm 110 sau đó đếm 120…


3. Củng cố, dặn dò:
-  Nhận xét tiết học.

- Nhắc HS tiếp tục tập lấy thêm ví dụ về các số tròn chục từ 110 đến 200 và so sánh các số đó.
_______________________________
Chính tả

NGHE - VIẾT: CÂY DỪA

I. Mục tiêu:
- Nghe - viết lại chính xác, trình bày đúng 8 dòng đầu của bài thơ: Cây dừa. 

- Viết đúng tiếng có âm, vần dễ lẫn: s/x. Viết đúng các tên riêng Việt Nam. Tự đánh giá mình, đánh giá bạn.

- Giáo dục HS yêu thích môn học.

II. Các hoạt động dạy, học:
	Hoạt động của giáo viên:
1. Bài cũ: 

- Yêu cầu 2 HS lên bảng viết, lớp viết bảng con: búa liềm, thuở bé, no ấm, lúa chiêm.

- Nhận xét- đánh giá.

2. Bài mới:   
2.1. Giới thiệu bài.
2.2. Nội dung:

Hoạt động 1: Hướng dẫn nghe viết:
a) Tìm hiểu nội dung đoạn cần viết:
- GV đọc 8 dòng thơ đầu trong bài.
- Đoạn thơ nhắc đến những bộ phận nào của cây dừa?

- Gọi HS đọc lại bài và trả lời.
- Các bộ phận đó được so sánh với những gì?

b) Hướng dẫn cách trình bày:

- Đoạn thơ có mấy dòng?

- Dòng thứ nhất có mấy tiếng?

- Dòng thứ hai có mấy tiếng?

- Đây là thể thơ lục bát. Dòng thứ nhất viết lùi vào 1 ô, dòng thứ 2 viết sát lề.

- Các chữ cái đầu dòng thơ viết như thế nào?

c) Hướng dẫn viết từ khó:

- GV đọc các từ khó cho HS viết.

d) Viết chính tả:

- Đọc bài cho HS viết.


Lưu ý HS tư thế ngồi viết, cách cầm bút, đặt vở.

e) Soát lỗi:

- Đọc lại bài cho HS soát lỗi.

g) Đánh giá, nhận xét bài làm của HS. 

- Thu vở, kiểm tra một số bài.

- Nhận xét, tuyên dương HS viết đẹp.

Hoạt động 2: Hướng dẫn làm bài tập:
Bài 2a : 

- Gọi 1 HS đọc yêu cầu.
- Chia lớp thành 2 nhóm, yêu cầu HS lên tìm từ tiếp sức dưới dạng trò chơi thi tìm nhanh, tìm đúng.

- Tổng kết trò chơi.

- Cho HS đọc các từ tìm được.

- Chốt tên các loài cây bắt đầu bằng s/x: sắn, sung, xanh, xà cừ.

Bài 3:

- Gọi 1 HS đọc yêu cầu. 

- Yêu cầu 1 HS đọc bài thơ.
- Yêu cầu HS đọc thầm để tìm các tên riêng?

- Tên riêng phải viết như thế nào?

- Gọi HS lên bảng viết lại các tên riêng trong bài cho đúng chính tả.

- Yêu cầu HS nhận xét bài của bạn trên bảng, sau đó nhận xét và đánh giá HS. 

- Củng cố cách viết hoa tên riêng.
	Hoạt động của học sinh:
- 2 HS lên bảng, lớp viết giấy nháp.

- Nhận xét bài trên bảng.

- Theo dõi đọc thầm. 1 HS đọc lại bài.

- Đoạn thơ nhắc đến lá dừa, thân dừa, quả dừa, ngọn dừa.

- HS đọc lại bài, sau đó trả lời: 
- Lá: như tay dang ra đón gió, như chiếc lược chải vào mây xanh. 

Ngọn dừa: như cái đầu của người biết gật để gọi trăng.
Thân dừa: bạc phếch tháng năm.

Quả dừa: như đàn lợn con, như những hũ rượu.

- 8 dòng thơ.

- Dòng thứ nhất có 6 tiếng.

- Dòng thứ hai có 8 tiếng.

- Chữ đầu dòng thơ phải viết hoa.

- HS viết: tỏa; tàu dừa, ngọt, hũ…
- Cả lớp viết bài vào vở.

- HS đổi chéo vở soát bài cho nhau.

- Đọc đề bài.

- Các nhóm thực hiện trò chơi.

Tên cây bắt đầu bằng s
Tên cây bắt đầu bằng x
sắn, sim, sung, si, sen, súng, sâm, sấu, sậy, 

xoan, xà cừ, xà nu, xương rồng, …

- Đọc các từ vừa tìm được.
- HS đọc yêu cầu của bài.
- 1 HS đọc thành tiếng, cả lớp đọc thầm.
- Bắc Sơn, Đình Cả, Thái Nguyên, Tây Bắc, Điện Biên.

- Tên riêng phải viết hoa.

- 2 HS lên bảng viết lại, HS dưới lớp viết vào vở bài tập.

- Nhận xét bài làm của bạn trên bảng.


3. Củng cố, dặn dò:
- Nhắc lại Nội dung bài.

- Nhận xét tiết học.

_______________________________
BUỔI CHIỀU:
Thủ công

LÀM DÂY XÚC XÍCH TRANG TRÍ (TIẾT 2).

I. Mục tiêu: Giúp HS:

-  Biết cách làm dây xúc xích trang trí. Cắt dán được dây xúc xích trang trí. Đường cắt tương đối thẳng. Có thể chỉ cắt dán được ít nhất 3 vòng tròn. Kích thước các vòng tròn dây xúc xích tương đối đều nhau

- Rèn đôi tay khéo léo.

- Thích làm đồ chơi, biết sáng tạo và yêu quý sản phẩm lao động.

II. Chuẩn bị: 

- GV: Dây xúc xích bằng giấy thủ công, kéo, hồ dán. 

- HS: Giấy màu, kéo, hồ dán.

III. Các hoạt động dạy học: 

	Hoạt động của giáo viên:
1. Bài cũ: 

- GV kiểm tra sự chuẩn bị của HS.

2. Bài mới: 
Giới thiệu bài.
Hoạt động 1:  Củng cố cách làm dây xúc xích trang trí.
- Yêu cầu HS nhắc lại quy trình làm dây xúc xích trang trí.

Hoạt động 2:  HS thực hành:
- Tổ chức cho hs thực hành cá nhân làm dây xúc xích (GV nhắc nhở HS cắt các nan giấy cho thẳng theo đường kẻ có độ dài bằng nhau). 
- GV theo dõi động viên nhắc nhở HS làm dây xúc xích dài có nhiều vòng.

Hoạt động 3: Trưng bày sản phẩm:
- Tổ chức cho HS trưng bày sản phẩm.

- Đánh giá sản phẩm của HS.
	Hoạt động của học sinh:
- HS thực hiện.

- 2 HS nhắc lại các bước làm dây xúc xích.
+ Bước 1: Cắt thành các nan giấy.
+ Bước 2: Dán các nan giấy thành dây xúc xích.

- HS thực hành cá nhân.
- HS trưng bày theo nhóm mỗi nhóm 8 HS.
- HS tham gia cùng GV đánh giá sản phẩm của các nhóm.


3. Củng cố, dặn dò:

- Nêu quy trình làm dây xúc xích trang trí.
- Nhận xét về tinh thần chuẩn bị, kĩ năng thực hành và sản phẩm của HS.

 - Dặn dò cho giờ học sau: Làm đồng hồ đeo tay.

_______________________________
Tập làm văn
ĐÁP LỜI CHIA VUI. TẢ NGẮN VỀ CÂY CỐI

I. Mục tiêu:
- Biết đáp lại lời chia vui trong tình huống giao tiếp cụ thể (Bài tập 1).

Đọc và trả lời được các câu hỏi về bài miêu tả ngắn (Bài tập 2); viết được các câu trả lời cho một bộ phận bài tập 2 (Bài tập 3).
- Rèn kỹ năng viết: Viết câu trả lời đủ ý, đúng ngữ pháp, chính tả. Phối hợp với bạn trong nhóm hoàn thành nhiệm vụ học tập; Tự đánh giá mình, đánh giá bạn.

- Giáo dục HS yêu thích môn học.

II. Chuẩn bị:
- GV: Tranh minh hoạ bài tập 1 (SGK); tranh vẽ quả măng cụt.
III. Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của giáo viên:
1. Ổn định lớp.

2. Bài mới: 
2.1. Giới thiệu bài.
2.2. Nội dung:
Bài 1: (Miệng).
- Treo bức tranh và gọi 1 HS đọc yêu cầu.

* Khuyến khích 2 HS lên làm mẫu.

- Yêu cầu HS nhắc lại lời của HS 2, sau đó suy nghĩ để tìm cách nói khác.

- Yêu cầu nhiều HS lên thực hành.

Lưu ý: Khi đáp lời chia vui mỗi bạn có một cách đáp khác nhau. 

- Chốt: Đáp lời chia vui phải lịch sự, khiêm tốn, có văn hoá.
	Hoạt động của học sinh:
- Nghe nhận nội dung bài học.
- 1 HS đọc thành tiếng, cả lớp đọc thầm và suy nghĩ về yêu cầu của bài.

- HS 1: Chúc mừng bạn đã đoạt giải cao trong cuộc thi.

- HS 2: Cảm ơn bạn rất nhiều.

- HS phát biểu ý kiến về cách nói khác. 
Ví dụ: Các bạn quan tâm đến tớ nhiều quá, lần sau tớ sẽ cố gắng để đoạt giải cao hơn./ Tớ cảm động quá. Cảm ơn các bạn nhiều lắm./…

- 1 số cặp HS thực hành nói.

- Nhận xét, đánh giá bạn.



	Bài 2 (Miệng).
- Gọi HS nêu yêu cầu của bài.
- GV đọc bài Quả măng cụt.

- GV cho HS xem tranh (ảnh) hoặc quả măng cụt.

- Cho HS thực hiện hỏi đáp theo từng nội dung.

- GV mời đại diện  trình bày.
- Yêu cầu HS nói liền mạch về hình dáng bên ngoài của quả măng cụt. Cho HS chỉ vào tranh ảnh.

- Nhận xét, đánh giá.

- Phần nói về ruột quả và mùi vị của quả măng cụt. Tiến hành tương tự phần a.

- Củng cố: Cách miêu tả một loại quả.
	- HS đọc yêu cầu bài tập.

- 2 HS đọc lại bài, lớp đọc thầm theo.

- Quan sát.

- HS hoạt động theo cặp hỏi, đáp trước lớp. 
Ví dụ: 

HS 1: Quả măng cụt hình gì?

HS 2: Quả măng cụt tròn như quả cam.

HS 1: Quả to bằng chừng nào?

HS 2: Quả to bằng nắm tay trẻ em.
HS 1: Quả măng cụt màu gì?

HS 2: Quả màu tím sẫm ngả sang đỏ.

HS 1: Cuống nó như thế nào?

HS 2: Cuống nó to và ngắn, quanh cuống có bốn, năm cái tai tròn úp vào quả.

- 3 đến 5 HS trình bày.
- 1 HS đọc bài: Quả măng cụt.

- Từng cặp HS hỏi - đáp theo câu hỏi. 

	Bài 3: (Viết).
- GV cho HS viết vào vở phần a của bài.

* Khuyến khích HS viết câu văn có hình ảnh.

- GV lưu ý HS cách viết câu. 

- Củng cố cách viết câu văn, đoạn văn miêu tả một loại quả.
	- HS viết vở.




3. Củng cố, dặn dò:
- Đọc những bài viết hay của HS.

- Nhận xét tiết học. Khen những em viết hay.

- Tiếp tục tự viết một đoạn văn ngắn tả một loại quả mà em yêu thích.

_______________________________
Toán (Tăng)

ÔN TẬP: PHÉP NHÂN, PHÉP CHIA

I. Mục tiêu

- Tiếp tục củng cố cho học sinh nắm chắc các bảng nhân, chia đã học; cách tính giá trị biểu thức, tìm thừa số, số bị chia và giải toán. 

- Rèn kĩ năng tính toán nhanh, trình bày bài giải khoa học; biết hợp tác với bạn ôn lại kiến thức đã học; biết đánh giá và tự đánh giá.
- Giáo dục tính chính xác trong học toán; phát huy tính sáng tạo của học sinh.

II. Chuẩn bị

- GV: Hệ thống bài tập để học sinh luuyện tập.
III. Các hoạt động dạy, học

	Hoạt động của giáo viên:

1. Giới thiệu bài:

2. Nội dung:

Hoạt động 1: Ôn kiến thức lí thuyết:
- GV tổ chức cho HS ôn lại các phép tính trong các bảng nhân, bảng chia đã học qua trò chơi “Truyền điện”: GV nêu bất kì 1 phép tính thuộc các bảng nhân hoặc bảng chia đã học, chí định 1 học sinh nêu kết quả. nếu học sinh trả lời đúng sẽ được nêu 1 phép tính tương tự và mời bạn khác nêu kết quả. Trò chơi cứ tiếp tục như vậy đến khi Gv yêu cầu dừng lại. HS nào trả lời sai sẽ đọc lại bảng nhân hoặc bảng chia có phép tính mình nêu kết quả chưa chính xác.

- Nhận xét, đánh giá HS.
- Chốt các bảng nhân, chia đã học.
	Hoạt động của học sinh:

- HS chơi trò chơi theo hướng dẫn của GV.


	Hoạt động 2: Luyện tập, thực hành:
Bài 1: Tính nhẩm:

5 x 7 =         12 : 3 =           24kg : 4 =

3 x 8 =         32 : 4 =           5cm 
[image: image9.wmf]´

 6 =

2 x 6 =         35 : 5 =           18l : 3 =

4 x 9 =         12 : 2 =            4dm 
[image: image10.wmf]´

 7 =
- Bài yêu cầu gì?

- Tính nhẩm là tính như thế nào?

- Cần vận dụng những kiến thức nào để tính nhẩm các phép tính trong bài 1?

- Khi thực hiện nhân hoặc chia một số có kèm đơn vị đo cần chú ý gì?
- Tổ chức cho HS làm bài vào vở.
- Nhận xét, chữa bài

- Củng cố vận dụng bảng nhân, bảng chia đã học vào tính nhẩm; Cách thực hiện phép nhân, phép chia số có kèm đơn vị đo với một số.

Bài 2: Tính:
4 
[image: image11.wmf]´

 6 : 3                91 - 32 : 4

12 : 3 
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 7              28 + 4 
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- Bài tập yêu cầu gì?

- Yêu cầu HS nêu cách thực hiện tính?

- Tổ chức cho HS làm bài cá nhân.

-  Gọi HS nhận xét bài trên bảng lớp.

- .Chốt: Vận dụng bảng nhân, chia để tính giá trị dãy tính.
Bài 3: Có 25 quả cam, bày đều vào 5 đĩa. Hỏi:

a. Mỗi đĩa có bao nhiêu quả cam
b. 8 đĩa như thế có bao nhiêu quả cam?

- Bài toán cho biết gì?
- Bài toán hỏi gì?

- Muốn biết mỗi đĩa có bao nhiêu quả cam ta làm thế nào?

- Muốn biết 8 đĩa như thế có bao nhiêu quả cam ta làm thế nào?

- Cho HS làm bài cá nhân; nhận xét, chữa bài.
Bài giải

a.            Mỗi đĩa cam có số quả cam là: 

                  25 : 5 = 5 (quả cam)

b.       Tám đĩa như thế có số quả cam là:    

                     5 
[image: image14.wmf]´

 8 = 40 (quả cam)
Đáp số: a) 5 quả cam; b) 40 quả cam
 - Chốt: giải bài toán có lời văn bằng phép nhân; phép chia.
*Khuyến khích HS làm bài tập  sau:

Bài 4: Cô giáo có 50 quyển vở thưởng đều cho các bạn. Mỗi bạn được 
[image: image15.wmf]1
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 số vở đó. Hỏi:
a. Có mấy bạn được nhận vở?

b. Mỗi bạn được mấy quyển vở?

- Bài toán cho biết gì?

- Bài toán yêu cầu gì?

- Muốn biết mấy bạn được nhận vở làm thế nào?
- Muốn biết số vở của mỗi bạn làm thế nào?

Bài giải:

a. Mỗi bạn được 
[image: image16.wmf]1

5

 sè vở nên có 5 bạn được nhận vở.
b. Số vở mỗi bạn được thưởng là: 

                     50 : 5 = 10 (quyển)

                                 Đáp số: a, 5 bạn

                                               b, 10 quyển

- Chốt: Vận dụng phép chia vào giải toán.
- Giáo dục HS tích cực học tập để được nhận phần thưởng.
	- Tính nhẩm.
- Tình nhẩm trong đầu rồi viết kết quả sau dấu bằng.

- Vận dụng các bảng nhân, bảng chia đã học.
- Viết đơn vị đo tương ứng sau kết quả tìm được.

- HS làm bài, báo cáo kết quả.
- Tính.
- Trong dẫy tính có phép nhân và phép chia, ta thực hiện từ trái qua phải; Trong dãy tính có phép nhân, phép chia, phép cộng, phép trừ, ta thực hiện phép nhân, phép chia trước, phép cộng, phép trừ sau.

- HS làm trên bảng lớp, lớp làm bài vào vở, theo dõi, nhận xét.
- HS nhận xét sau đó đối chiếu đáp án và tự đánh giá bài mình

- Có 25 quả cam, bày đều vào 5 đĩa.

a. Mỗi đĩa có bao nhiêu quả cam?

b. 8 đĩa như thế có bao nhiêu quả cam?

- Lấy 25 chia đều cho 5
- Lấy số quả cam ở mỗi đĩa nhân 8
- HS làm bài vào vở, đổi chéo vở với bạn cùng bàn kiểm tra bài cho nhau.
- 50 quyển vở thưởng đều cho các bạn. Mỗi bạn được 
[image: image17.wmf]1
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 số vở đó. 

a. Có mấy bạn được nhận vở ?

b. Mỗi bạn được mấy quyển vở ?

- Vì mỗi bạn được 
[image: image18.wmf]1
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 số vở nên có 5 bạn được nhận vở.
- Lấy 50 chia cho 5.



3. Củng cố, dặn dò.
- Nhắc lại nội dung bài.

- Nhận xét giờ học.

- Nhắc HS tự ôn lại các kiến thức đã ôn tập trong bài

______________________________________________________________
Thứ năm ngày 8 tháng 4 năm 2021
BUỔI SÁNG:
Luyện từ và câu

TỪ NGỮ VỀ CÂY CỐI. ĐẶT VÀ TRẢ LỜI CÂU HỎI: ĐỂ LÀM GÌ?

DẤU CHẤM, DẤU PHẨY

I. Mục tiêu:
- Nêu được một từ ngữ về cây cối (Bài tập 1). Biết đặt và trả lời câu hỏi với cụm từ để làm gì? (Bài tập 2); điền đúng dấu chấm, dấu phẩy vào đoạn văn có chỗ trống (Bài tập 3). 

- Rèn kĩ năng tìm từ, đặt câu theo mẫu nhanh, chính xác. Sử dụng tốt dấu chấm, dấu phẩy; Phối hợp với bạn trong nhóm hoàn thành nhiệm vụ học tập; Tự đánh giá mình, đánh giá bạn.
- Giáo dục HS yêu thích môn học; có ý thức chăm sóc cây trồng.

II. Chuẩn bị:
- GV: Giấy A3; bút dạ kẻ sẵn bảng phân loại các loài cây (Bài tập 1).
III. Hoạt động dạy, học:
	Hoạt động của giáo viên:
1. Ổn định lớp:
2. Bài mới:    
2.1. Giới thiệu bài.
2.2. Nội dung:     

Bài 1: Kể tên các loài cây mà em biết theo nhóm.

- Gọi HS đọc yêu cầu.
- Hướng dẫn: Các em tìm và ghi vào giấy A3 các loại cây theo yêu cầu.

- Tổ chức cho HS làm bài tập theo nhóm và trình bày.
- Nhận xét tuyên dương.
Cây lương thực, thực phẩm

Lúa, ngô, khoai mì, khoai lang, đậu, lạc, su hào, …

Cây ăn quả

Cam, quýt, bưởi, mận, ổi, xoài, cam, táo, …

Cây lấy gỗ

Xoan, lim, táu, bạch đàn, mít, sao, xà cừ, …

Cây bóng mát

Bàng, phượng vĩ, đa, bằng lăng, xà cừ, ...
Cây hoa

Cúc, đào, mai, mười giờ, hồng, huệ, sen, súng, thược dược, …

- Gọi HS đọc tên từng cây.

- GV giới thiệu: Có những loài cây vừa là cây bóng mát, vừa là cây ăn quả, vừa là cây lấy gỗ như cây: mít, nhãn…

- Chốt: Từ ngữ về cây cối.
Bài 2: Dựa vào bài tập 1. Hỏi đáp theo mẫu.
- Gọi HS đọc yêu cầu.
- Hướng dẫn: Dựa vào bài tập 1 các em đặt và trả lời câu hỏi có cụm từ để làm gì?

* Khuyến khích HS làm mẫu.
- Tổ chức cho HS thảo luận theo cặp.
- Tổ chức cho HS thực hành hỏi đáp.
- Nhận xét sửa lỗi sai.
- Chốt: Đặt và trả lời câu hỏi với cụm từ Để làm gì?( hỏi về mục đích).
Bài 3: Điền dấu chấm hay dấu phẩy vào chỗ trống.

 - HS đọc yêu cầu.
 - Bài tập yêu cầu làm gì? 

 - Khi nào thì điền dấu chấm?

 - Khi nào thì điền dấu phẩy?


 - Yêu cầu HS làm bài vào VBT TV, bảng lớp.

 - Nhận xét sửa sai:
   Chiều qua, Lan nhận được thư bố. Trong thư, bố dặn dò hai chị em Lan rất nhiều điều. Nhưng Lan nhớ nhất lời bố dặn riêng em ở cuối thư: 

   “Con nhớ chăm bón cây cam ở đầu vườn để khi bố về, bố con mình có cam ngọt ăn nhé!”

- Chốt cách điền đúng dấu chấm, dấu phẩy.
	Hoạt động của học sinh:
- Lớp hát tập thể.
- Đọc yêu cầu.
- HS nghe hướng dẫn.
- Làm theo nhóm 4 vào giấy khổ rộng và trình bày.
- 2 HS đọc lại tên một số cây theo nhóm.
- Đọc yêu cầu.
- Làm mẫu:
HS1: Người ta trồng cây lúa để làm gì?

HS2: Người ta trồng cây lúa để ăn.

- HS làm bài theo nhóm đôi.
- Thực hành.
- Đọc yêu cầu.
- Điền dấu chấm hay dấu phẩy vào ô trống.
- Khi hết câu điền dấu chấm.

- Khi trong câu có các cụm từ giữ cùng chức vụ với nhau, ...

- Làm vào VBT TV, bảng lớp.

- HS đối chiếu kiểm tra bài 




3. Củng cố, dặn dò:

- Nhắc lại Nội dung bài.

- Cần làm những gì để chăm sóc cây cối?

- Nhận xét tiết học.

- Tiếp tục tìm thêm các từ ngữ nói về cây cối. Vận dụng đúng dấu chấm, dấu phẩy để viết câu văn đúng.

_______________________________
Toán

TIẾT 140: CÁC SỐ TỪ 101 ĐẾN 110

I. Mục tiêu:
- Nhận biết được các số từ 101 đến 110.

- Biết cách đọc, viết các số 101 đến 110. Biết cách so sánh các số từ 101 đến 110. Biết thứ tự các số từ 101 đến 200. (Bài tập cần làm: bài 1; 2; 3); Phối hợp với bạn trong nhóm hoàn thành nhiệm vụ học tập; Tự đánh giá mình, đánh giá bạn.
- Giáo dục HS tính chính xác, cẩn thận trong học Toán.

II. Chuẩn bị:
- GV: Các hình vuông biểu diễn trăm và các hình vuông nhỏ biểu diễn đơn vị.
III. Các hoạt động dạy, học:
	Hoạt động của giáo viên:
1. Bài cũ: 
- Yêu cầu HS lên bảng làm bài tập: 
Điền <; >; =:
     100 …  110                        190 …. 170

     140 … 140                         180 …. 140

     160 … 170                         160 …. 120

- Nhận xét- đánh giá.

2. Bài mới:  
2.1.  Giới thiệu bài.
2.2. Nội dung:
Hoạt động 1: Giới thiệu số từ 101 đến 110.
- Dùng các hình vuông biểu diễn trăm và các hình vuông nhỏ biểu diễn đơn vị.
- Gắn lên bảng hình biểu diễn số 100 và hỏi: Có mấy trăm?
- Gắn thêm 1 hình vuông nhỏ và hỏi: Có mấy chục và mấy đơn vị?

- Để chỉ có tất cả 1 trăm, 0 chục, 1 đơn vị, trong toán học, người ta dùng số 1 trăm linh 1 và viết 101.

- Giới thiệu số 102, 103 tương tự như giới thiệu số 101.

- Yêu cầu HS thảo luận để tìm cách đọc và cách viết các số còn lại trong bảng: 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110.

- Yêu cầu HS cả lớp đọc lại các số từ 101 đến 110.

- Chốt: Cách đọc, viết số có chữ số hàng chục là 0 (sau từ trăm đọc chữ linh).
	Hoạt động của học sinh:
- 2 HS làm bài, lớp làm bài vào vở nháp, nhận xét, chữa bài

- Trả lời: Có 1 trăm, sau đó lên bảng viết 1 và cột trăm.

- Có 0 chục và 1 đơn vị. Sau đó lên bảng viết 0 vào cột chục, 1 vào cột đơn vị.

- HS viết và đọc số 101.

- Thảo luận để viết số còn thiếu trong bảng, sau đó 3 HS lên làm bài trên bảng lớp, 1 HS đọc số, 1 HS viết số, 1 HS gắn hình biểu diễn số.

-  Cả lớp đọc đồng thanh các số này

	Hoạt động 2: Thực hành:
Bài 1: 

- Yêu cầu HS đọc đề bài.

- Cho HS chỉ vào từng số và đọc. 

- GV nghe- nhận xét- sửa sai.

- Củng cố: Cách đọc số có 3 chữ số với chữ số hàng chục là 0.
	- HS đọc yêu cầu bài.

- HS đọc từng số có 3 chữ số.

	Bài 2: Vẽ lên bảng tia số như SGK, sau đó gọi 1 HS lên bảng làm bài, cả lớp làm vào vở nháp.

- Nhận xét, đánh giá và yêu cầu HS đọc các số trên tia số theo thứ tự từ bé đến lớn.

- Chốt: Cách vẽ tia số và điền số: theo thứ tự các số từ bé đến lớn.

Bài 3 

- Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì?

- Để điền dấu cho đúng, chúng ta phải so sánh các số với nhau.

- Viết lên bảng: 101 . . . 102 và hỏi: 

- So sánh chữ số hàng trăm của 101 và số 102.

- So sánh chữ số hàng chục của 101 và số 102.

- So sánh chữ số hàng đơn vị của 101 và số 102.

- Cho HS làm bảng con.

* Khuyến khích HS trả lời: Nêu cách so sánh các số có 3 chữ số với chữ số hàng chục là 0?

- Củng cố: cách so sánh các số có 3 chữ số với chữ số hàng chục là 0. 

Bài 4

- Bài yêu cầu làm gì?

- Muốn sắp xếp được các số ta cần làm gì?

- Yêu cầu HS làm vở.

- GV đánh giá, nhận xét bài làm của HS.

- Củng cố: Cách sắp xếp thứ tự các số từ bé đến lớn, từ lớn đến bé.
	- HS làm vào vở nháp.

- 1 HS lên bảng.

- Nhận xét, đánh giá.

- So sánh các số.

- Chữ số hàng trăm cùng là 1.
- Chữ số hàng chục cùng là 0.

- 1 nhỏ hơn 2 hay 2 lớn hơn 1.
- HS làm bài.

- HS trả lời cá nhân.

- HS đọc: 

a) Sắp xếp các số theo thứ tự từ bé đến lớn.

b) Sắp xếp các số theo thứ tự từ lớn đến bé.

- So sánh các số với nhau và sắp xếp theo yêu cầu.

- HS làm bài vào vở. 2 HS lên bảng.


3. Củng cố, dặn dò:
- Nhắc lại nội dung của bài.

-  Nhận xét tiết học.

- Tiếp tục đọc và viết các số có ba chữ số với hàng chục là 0 và so sánh các số đó.

_______________________________
Mĩ thuật (2 tiết)

Giáo viên bộ môn soạn, giảng.
_______________________________
BUỔI CHIỀU:
Tự nhiên và Xã hội

LOÀI VẬT SỐNG Ở  ĐÂU?

I. Mục tiêu:
- HS hiểu loài vật có thể sống ở khắp nơi, trên cạn, d​ưới n​ước, trên không.

- Hình thành kĩ năng quan sát, nhận xét, mô tả. Phối hợp với bạn trong nhóm thực hiện các nhiệm vụ học tập; Tự đánh giá mình, đánh giá bạn.

- Yêu quý và bảo vệ động vật.

II. Chuẩn bị:
- GV, HS: Sư​u tầm tranh ảnh về động vật; keo dán; giấy khổ to (Hoạt động 3).
III. Các hoạt động dạy, học:
	Hoạt động của giáo viên:
1. Bài cũ:
- Yêu cầu HS kể tên một số loài cây sống dưới nước?

- Gọi HS khác nhận xét, bổ sung.
- Nhận xét, đánh giá học sinh.
2. Bài mới:
2.1. Khởi động.
- Trò chơi : Chim bay, cò bay.

- Trong trò chơi nhắc đến những con vật nào? Chúng sống ở đâu? 

- Nhận xét, đánh giá.

- Giới thiệu bài.
2.2. Nội dung:
Hoạt động 1: Kể tên các con vật, tìm hiểu nơi sống của chúng:
-  GV nêu yêu cầu: Hãy kể tên các con vật và nơi sống của chúng mà em biết?

* Khuyến khích HS trả lời: Vậy động vật có thể sống ở những đâu?

- KL: Động vật có thể sống trên mặt đất, d​ưới nư​ớc, trên không.

Hoạt động 2: Làm việc với sách giáo khoa:

- GV yêu cầu HS quan sát hình vẽ trong SGK và mô tả hình vẽ gì.
+ Những con vật nào sống dưới nước?

+ Loài vật nào sống trên mặt đất? 

+ Loài vật nào bay lượn trên không?

- Kể thêm một số con vật khác ? 

- KL: Loài vật sống ở khắp nơi: trên mặt đất, dư​ới nước, trên không.

- Để bảo tồn các loài vật, chúng ta cần làm gì?

- Giáo dục bảo vệ môi trường: Giáo dục HS ý thức bảo vệ môi trường sống của các loài vật.

Hoạt động 3: Triển lãm tranh ảnh:
- GV tổ chức cho HS trư​ng bày tranh ảnh các con vật mà các em đã sư​u tầm.
Bước 1: Hoạt động theo nhóm 6.

- GV nêu yêu cầu: Các nhóm trưng bày tranh ảnh về các con vật đã sưu tầm được, nêu nơi sống của chúng, phân chia các con vật trong tranh thành 3 nhóm: nhóm sống trên cạn, nhóm sống dưới nước, nhóm bay lượn trên không.

Bước 2: Hoạt động cả lớp.

- Tổ chức cho các nhóm trưng bày và giới thiệu tranh của nhóm mình sưu tầm được.

- GV nhận xét, đánh giá.

- Kết luận: Trong tự nhiên có rất nhiều loài vật. Chúng có thể sống được ở khắp nơi: trên cạn, dưới nước, trên không. Chúng ta cần yêu quý và bảo vệ môi trường sống của chúng.
	Hoạt động của học sinh:
- HS trả lời câu hỏi.
- Nhận xét câu trả lời của bạn.
- HS chơi trò chơi.

- Trong trò chơi có các con vật: Chim, cò - chúng sống trên mặt đất.
 - Hoạt động cá nhân: Nêu tên con vật và nơi sống của chúng.

- HS trả lời: Động vật có thể sống trên mặt đất, trên không, dưới nước.

- HS nhắc lại.

- Hoạt động nhóm đôi sau đó đại diện một số cặp trình bày.

- HS lấy thêm ví dụ minh họa.

- Chăm sóc, bảo vệ chúng.

- Nhóm trưởng yêu cầu các thành viên trong nhóm đưa những tranh ảnh các loài vật đã sưu tầm cho cả nhóm xem.
- Cùng nhau nói tên từng con vật và nơi sống của chúng. Phân các con vật thành 3 nhóm dán vào giấy khổ to: nhóm sống dưới nước, nhóm sống trên cạn, nhóm bay lượn trên không.
- Các nhóm trưng bày sản phẩm của nhóm mình và sau đó xem sản phẩm của nhóm khác và đánh giá lẫn nhau.



3. Củng cố, dặn dò:
- Nhắc lại nội dung bài.

- Nhận xét tiết học.

- Giáo dục HS cần biết yêu quý và bảo vệ động vật.

_______________________________
Tiếng Việt (Tăng)
LUYỆN TẬP: TẢ NGẮN VỀ CON VẬT
 I. Mục tiêu:

- Viết được đoạn văn ngắn từ 5 đến 7 câu tả về một loài vật mà em yêu thích.

- Rèn kĩ năng nói, viết thành câu, diễn đạt ý lưu loát cho HS.

- Giáo dục học sinh có ý thức chăm sóc bảo vệ các loài vật.

II. Chuẩn bị: 

- Hệ thống câu hỏi gợi ý để HS làm bài.

III. Các hoạt động dạy - học:
	Hoạt động của giáo viên:

1. Giới thiệu bài.

2. Nội dung:

Hoạt động 1: Củng cố kiến thức:

- Kể tên các loài vật mà em biết?

- Để tả về loài vật ta cần tả những gì?  

*Khuyến khích HS trả lời: Để bài viết thêm sinh động em phải làm gì?


	Hoạt động của học sinh:

- Nhiều HS nêu.

- Để tả về loài vật ta cần giới thiệu tên loài vật định tả, tả hình dáng, hoạt động của loài vật đó.

- Quan sát kĩ loài vật sẽ tả, sử dụng hình ảnh so sánh để miêu tả, biết kết hợp giữa kể và tả.


- GV nhận xét, chốt kiến thức: Khi tả một loài vật, cần tả theo các nội dung sau. 
+ Giới thiệu tên loài vật mà mình sẽ tả.

+ Tả hình dáng và hoạt động tiêu biêu biểu của loài vật đó.

+ Tình cảm của em đối với loài vật.
Hoạt động 2: Luyện tập, thực hành:

Đề bài: Viết một đoạn văn ngắn tả về loài vật mà em yêu thích.

	Bước 1. Xác định đề bài:

- Đề bài thuộc thể loại văn nào?

- Đối tượng tả là gì?

Bước 2. Gợi ý:

- GV nêu câu hỏi, mỗi câu hỏi cho nhiều HS trả lời.

- Con vật em định tả là con gì? Em thấy nó ở đâu?
- Em thấy con vật đó có gì nổi bật về hình dáng?

- Thân hình của nó như thế nào?

- Bộ lông của nó thế nào?

- Đầu nó thế nào?

- Mắt nó có đặc điểm gì?

- Chân nó thế nào?

.....
- Hoạt động của con vật đó có gì ngộ nghĩnh, đáng yêu?

- Loài vật đó có ích lợi gì?

- Tình cảm của em với loài chim đó thế nào?

- Yêu cầu HS nói liền mạch các ý trả lời trên.

- Yêu cầu HS dựa vào gợi ý trên viết đoạn văn ngắn tả về một loài vật mà mình yêu thích. Lưu ý lựa chọn những đặc điểm tiêu biểu của loài vật đó đề tả.

- GV theo dõi, giúp đỡ HS viết bài. 

- Yêu cầu HS đọc bài viết, sửa câu, từ cho HS 

- GV  nhận xét 1 số bài của học sinh.
- Tuyên d​ương những em có bài viết hay.
	- HS đọc, xác định yêu cầu.

- Văn miêu tả.
- Một loài vật mà em yêu thích.

- HS trả lời câu hỏi.

- Chó là con vật rất đáng yêu./ Con mèo nhà em rất đáng yêu./ Trong số các con vật nuôi ở gia đình, em thích nhất là con chim cu gáy./...

- HS nêu.

- Thân chú chó to bằng cái phích./ Thân hình chú mèo thon dài như quả mướp./ ....

- Bộ lông chú mèo đen tuyền mượt như tơ./ Bộ lông chú mèo màu xam xám mượt mà./ Bộ lông chú mèo màu trắng pha nâu./ Chú chim khoác áo lông màu xanh đậm./ ...

-  Cái đầu chú chó to như quả đu đủ./ Đầu chú mèo tròn như quả cam./ Đầu chú chim nhỏ như quả cau./...

- Mắt chú chó tròn màu nâu sẫm./ Mắt chú mèo tròn như hòn bi ve./ Mắt chú chim tròn xoe long lanh như có nước./...

- Bốn chân chú chó chạy nhanh thoăn thoắt./ Bốn chân chú mèo có bộ móng vuốt sắc nhọn./ Đôi chân chú chim mảnh khảnh, màu hồng nhạt/ ...

- Chú thích được vuốt ve vỗ về./ Chú mèo thích dụi dụi cái đầu vào chân mỗi khi em ngồi học./ Chú chim thường nhặt thóc rơi vãi trên đồng./ ...

- Chú chó biết trông nhà./ Chú mèo bắt chuột bảo vệ mùa màng./ Chú chim hót trầm bổng nghe thật êm đềm./ ...

- Em cho ăn, uống, không phá tổ, bắt chim non,...

1- 2 HS nói lại các câu trả lời.

- HS viết bài vào vở.

HS viết được đoạn văn có câu mở đoạn, kết đoạn, sử dụng từ ngữ gợi tả gợi cảm để tả.

- 1 HS viết trên bảng nhóm.

- HS đọc bài tr​ước lớp 

- Lớp theo dõi, nhận xét


Ví dụ: Nhà em có nuôi một chú chó. Tên của chú là Mích-ki. Thân hình chú rất to và khỏe. Lông chú màu vàng mượt. Mắt Mích-ki tròn như hòn bi ve và mõm nó hếch lên trông rất ngộ nghĩnh. Đuôi chú rất dài. Mỗi khi em đi học về, cái đuôi ấy vẫy đuôi rối rít. Nhờ có chú giữ nhà mà cả nhà em ngủ ngon hơn. Em rất yêu quý chú !
- Củng cố cách viết đoạn văn miêu tả một con vật.

 Củng cố, dặn dò:

- Khi tả loài vật ta cần tả những gì?

- Để bảo vệ loài vật các em cần làm gì?

- GV tổng kết, nhận xét tiết học.
_______________________________
Toán (Tăng)
ÔN TẬP: PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA (TIẾP)
I. Mục tiêu: 

- Củng cố về các bảng nhân, chia đã học. Củng cố về cách tính giá trị biểu thức, tìm thừa số, số bị chia và giải toán. 

- Rèn kĩ năng tính toán nhanh, trình bày bài giải khoa học. Tự đánh giá mình, đánh giá bạn.
- Giáo dục tính chính xác trong học toán.

II. Chuẩn bị
- GV: Hệ thống bài tập để HS luyện tập.
III. Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của giáo viên:

1. Giới thiệu bài

2. Nội dung:

Hoạt động 1: Ôn kiến thức cũ:
- GV yêu cầu HS hoạt động nhóm đôi đọc thuộc các bảng nhân chia đã học.

- Nhận xét- đánh giá.

- 3- 4 HS đọc lại các bảng nhân, chia đã học theo yêu cầu của GV.

- Chốt các bảng nhân, bảng chia đã học.
	Hoạt động của học sinh:

- HS hoạt động nhóm đôi đọc thuộc các bảng nhân chia đã học.

- Các nhóm báo cáo.

	Hoạt động 2: Luyện tập, thực hành: 

Bài 1: Tính:
3 
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- Bài yêu cầu gì?

- Khi thực hiện ta cần phải làm mấy bước?

- GV hướng dẫn: Trong một phép dãy tính có các phép tính nhân (chia), cộng (trừ) ta thực hiện phép nhân (chia) trước, phép cộng (trừ) sau. Trong phép tính vừa có nhân, vừa có chia ta làm lần lượt từ trái sang phải.
- Tổ chức cho HS làm  bài vào vở rồi chữa bài.
- GV củng cố cách tính giá trị dãy tính có hai phép tính.
Bài 2: Tìm x 

a) x 
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 4 = 20

c) 3 
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  x = 24
e*) 4 
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 x = 83 - 47

b) x : 6 = 5
d) x : 8 = 3
g*) x : 5 = 12 : 4

- Bài tập yêu cầu gì?

- x đóng vai trò là gì trong các phần?

- Muốn tìm thừa số chưa biết ta làm thế nào?
- Muốn tìm số bị chia ta làm thế nào?

Chú ý: Phần e, g cần tính giá trị của vế phải rồi sau đó làm như phần a, b, c, d.

- Tổ chức cho HS làm bài vào vở phần a, b, c, d.

* Khuyến khích HS làm phần e, g.

- Chữa bài, nhận xét bài làm của HS.
- Củng cố cách tìm thừa số, số bị chia chưa biết.
Bài 3: Có một số con trâu đang cày ruộng, người ta đếm được 32 chân trâu. Hỏi có tất cả bao nhiêu con trâu đang cày ruộng?

- Bài toán cho biết gì?

- Bài toán hỏi gì?

- Một con trâu có mấy chân?

- Muốn biết có tất cả bao nhiêu con trâu đang cày ruộng ta làm thế nào?
- Yêu cầu HS làm bài vào vở, 1HS lên bảng chữa bài.

- Chữa bài, nhận xét bài làm của HS.
Bài giải:
Vì một con trâu có 4 chân, nên:

Có tất cả số con trâu đang cày ruộng là:

32 : 4 = 8 (con trâu)

                                    Đáp số: 8 con trâu

- GV chốt cách giải bài toán có lời văn bằng phép tính chia.
	- Tính

- 2 bước.

- HS nghe.
- HS làm bài vào vở.

- Tìm x
- x đóng vai trò là thừa số, số bị chia.

- Lấy tích chia cho thừa số đã biết.

- Lấy thương nhân với số chia.

- HS làm bài vào vở.
- Có một số con trâu đang cày ruộng, người ta đếm được 36 chân trâu.

- Hỏi có tất cả bao nhiêu con trâu đang cày ruộng?

- Có 4 chân.

- Lấy số chân trâu có tất cả chia 4.
- HS làm bài.

	* Khuyến khích HS hoàn thành bài tập sau:

Bài 4*: Tìm hai số có tích bằng  8 và có thương bằng 2.

- Bài toán cho biết gì?

- Bài toán yêu cầu gì?

- Hai số nào nhân với nhau có tích bằng 8?
- Trong những cặp số đó hai số nào có thương bằng 2?
- Hai số cần tìm là số nào để hai số có thương bằng 2 và có tích bằng 8.
- Tổ chức cho HS làm bài vào vở.

- Chữa bài, đánh giá bài làm của HS.

- Chốt cách tìm số có liên quan đến tích và thương hai chữ số của số đó.
	- Hai số có thương bằng 2 và có tích bằng 8.

- Tìm hai số.

1 x 8 = 8;       2 x 4 = 8

8 : 1 = 8;        4 : 2 = 2

- Là số 2 và 4.

Bài giải

Ta có:

Xét tích        Xét thương

 1 x 8 = 8;    8 : 1 = 8 (loại)

 2 x 4 = 8;     4 : 2 = 2 (chọn) 

Vậy hai số cần tìm là 2 và 4.


3. Củng cố - dặn dò: 

- Nhắc lại nội dung bài.

- Nhận xét giờ học.

- Tiếp tục học thuộc các bảng nhân, chia đã học để vận dụng giải toán.

______________________________________________________________
Thứ sáu ngày 9 tháng 4 năm 2021
BUỔI SÁNG:
Thể dục

Giáo viên bộ môn soạn, giảng.
Âm nhạc

Giáo viên bộ môn soạn, giảng.
_______________________________
Tiếng Anh (2 tiết)
Giáo viên bộ môn soạn, giảng.
_______________________________
BUỔI CHIỀU:
Tiếng Việt (Tăng)
  LUYỆN TẬP: TẢ NGẮN VỀ CÂY BÓNG MÁT
I. Mục tiêu:
- HS biết trả lời các câu hỏi về đặc điểm các bộ phận của một cây bóng mát. Biết viết một đoạn văn ngắn từ 3 - 5 câu về một cây bóng mát.
- Rèn kĩ năng viết đoạn văn tả một loại cây cho học sinh. Tự đánh giá mình, đánh giá bạn.
- Giáo dục học sinh ý thức chăm sóc, bảo vệ cây cối.

II. Chuẩn bị:
- Hệ thống câu hỏi để gợi ý học sinh làm bài.
III. Hoạt động dạy - học:
	Hoạt động của giáo viên:

1. Giới thiệu bài.

2. Nội dung:

Hoạt động 1: Củng cố kiến thức:

- Kể tên các loài cây bóng mát em biết?
- Cây gồm có những bộ phận nào?
- Để tả về một cây bóng mát ta cần tả những gì?  

*Khuyến khích HS trả lời: Để bài viết thêm sinh động em phải làm gì?


	Hoạt động của học sinh:

- Nhiều HS nêu.
- Rễ, thân, cành, lá, hoa, quả, ...
- Để tả về một loại cây cần giới thiệu về cây đó, đặc điểm các bộ phận của cây, ích lợi của cây, tình cảm với cây.
- Quan sát kĩ loài cây sẽ tả, sử dụng hình ảnh so sánh để miêu tả, biết kết hợp giữa kể và tả.

	- GV nhận xét, chốt kiến thức: Khi tả một loài cây bóng mát, cần tả theo các nội dung sau. 
+ Giới thiệu tên loài cây mà mình sẽ tả.

+ Tả đặc điểm nổi bật của các bộ phận của cây đó.

+ Ích lợi của cây.
+ Tình cảm của em đối với loài cây đó.

Hoạt động 2: Luyện tập, thực hành:

	Bài 1: Hãy nói về một loại cây bóng mát em thích.

- Mời 1 HS nêu yêu cầu của bài.

- GV nêu câu hỏi gợi ý:
	- HS đọc đề bài; đọc các câu hỏi gợi ý.

- HS trả lời câu hỏi:

	- Cây bóng mát em thích là cây gì? Cây ấy đ​ược trồng ở đâu?
	- Đó là cây bàng, xà cừ, phượng vĩ, cây đa,…..) 

- Cây được trồng ở sân trường, đầu làng,...

Ví dụ 1: Ở sân trường em trồng rất nhiều cây cho bóng mát nhưng em thích nhất là cây bàng ở trước cửa lớp em.

Ví dụ 2: Ở ngay đầu làng em có trồng một cây đa.

Ví dụ 3: Ngay bờ tường bao của trường em có trồng một cây xà cừ.

	- Các bộ phận của cây (thân, rễ, cành, lá,..) có đặc điểm gì?
	- Ví dụ 1: Thân cây to, cành lá um tùm tỏa bóng mát cho em nghỉ ngơi về mùa hè. Lá cây xanh tốt quanh năm.
Ví dụ 2: Thân cây to, hai đứa bé chúng em bắt nhau ôm không xuể. Cành lá um tùm. Nhìn từ xa, cây như một chiếc ô xanh khổng lồ.

Ví dụ 3: Thân cây to, vòng tay em ôm không xuể. Lá cây to bằng bàn tay em, xanh mát.

	- Cây đó có ích lợi gì?
	- Ví dụ 1: Mỗi giờ ra chơi, em cùng các bạn vui đùa dưới bóng mát của cây.

Ví dụ 2: Cây như một chiếc ô xanh khổng lồ che mát cho chúng em nghỉ ngơi sau những tiết học mệt mỏi, căng thẳng.

Ví dụ 3: Chiều chiều, đi học về, chúng em thường ra ngồi dưới gốc cây để hóng mát, để vui chơi.

	- Cảm nghĩ của em về cây đó ra sao?

(Hoặc em chăm sóc cây đó như thế nào?
- Nhận xét, củng cố đặc điểm các bộ phận của cây.
	- Ví dụ 1: Em yêu sao cây bàng đã tô thêm vẻ đẹp cho ngôi trường của em, góp phần cho đất nước thêm xanh. 

Ví dụ 2: Em rất thích cây xà cừ vì nó không những cho bóng mát mà còn tô thêm vẻ đẹp cho ngôi trường của em.

Ví dụ 3: Em rất yêu cây đa đó vì nó không những cho bóng mát mà còn tô thêm vẻ đẹp cho làng quê em. Em sẽ không trèo cây, bứt cành, bẻ lá để cây luôn xanh tốt.

	Bài 2: Viết đoạn văn ngắn khoảng 3 - 5 câu tả về một cây bóng mát mà em thích.

	- GV mời 1HS đọc đề và xác định yêu cầu của bài.
	- HS đọc và xác định yêu cầu của bài.

	- Yêu cầu của bài là gì?
	- Yêu cầu của bài là tả cây bóng mát.

	- Đối tượng tả là gì?
	- Cây bóng mát.

	- GV yêu cầu HS viết bài. HS viết được đoạn văn ngắn khoảng 3, 4 câu.
	- Học sinh viết bài theo yêu cầu; HS viết đ​ược đoạn văn ngắn khoảng 3, 4 câu về một cây cho bóng mát.

	 * Khuyến khích HS viết nhanh có thể viết đ​ược đoạn văn ngắn khoảng 5 câu tả cây cối; câu văn có hình ảnh,... 
	- HS viết nhanh có thể viết đ​ược đoạn văn ngắn khoảng 5 câu tả cây cối; câu văn có hình ảnh,... 

	- GV theo dõi, giúp đỡ HS.
	

	- GV thu vở để nhận xét, chữa bài.
	- HS nộp bài.

	- Tuyên d​ương những HS có bài viết tốt. 
	

	Ví dụ: Ở sân trường em trồng rất nhiều cây cho bóng mát nhưng em thích nhất là cây bàng ở trước cổng trường. Thân cây to, hai đứa bé chúng em bắt tay nhau ôm không xuể. Cành lá xanh um.  Giờ ra chơi, dưới gốc cây này, em cùng các bạn vui đùa, chơi ô ăn qua, nhảy dây, đá cầu. Cây như một chiếc ô xanh khổng lồ che mát cho chúng em nghỉ ngơi sau những tiết học mệt mỏi, căng thẳng. Em yêu sao cây bàng đã tô thêm vẻ đẹp cho ngôi trường của em. 
- Củng cố cách viết đoạn văn tả về một cây bóng mát.

	3. Củng cố, dặn dò: 

- Em cần làm gì để bảo vệ cây?
- Giáo dục học sinh có ý thức bảo vệ  cây cối, bảo vệ môi trường thiên nhiên.
	- HS trả lời.


_______________________________
To¸n (Tăng)

LUYỆN TẬP: ĐƠN VỊ, CHỤC, TRĂM, NGHÌN.

SO SÁNH CÁC SỐ TRÒN TRĂM
I. Mục tiêu: 
- HS ôn tập, củng cố mối quan hệ giữa đơn vị và chục; giữa chục và trăm; giữa trăm và nghìn; Cách so sánh các số tròn trăm.
- Củng cố kĩ năng đọc, viết các số tròn trăm. So sánh số tròn trăm. Vận dụng kiến thức giải các bài tập có liên quan. Tự đánh giá mình, đánh giá bạn.
- HS tự giác, tích cực học tập.

II. Chuẩn bị: 

- Hệ thống bài tập để HS luyện tập.

III. Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của giáo viên:

1. Giới thiệu bài.

2. Nội dung:

Hoạt động 1. Củng cố kiến thức: 

- 10 đơn vị bằng mấy chục?

- 10 chục bằng mấy trăm?

- 10 trăm bằng mấy nghìn?

- Nêu các số tròn trăm?
- Các số tròn trăm có đặc điểm gì chung?

- Nêu cách so sánh các số tròn trăm.
- GV - HS nhận xét, đánh giá.

- Củng cố giá trị các hàng đơn vị, chục, trăm, nghìn. Cách so sánh các số tròn trăm.
Hoạt động 2. Luyện tập, thực hành:
Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
2 trăm = .....      6 trăm = .....       5 trăm = .....
9 trăm = .....      1 nghìn = .....     6 chục = .....
8 chục = .....      3 trăm = .....       9 chục = .....
- Bài tập yêu cầu gì?

- Các số cần viết có đặc điểm gì?

- Nêu cách viết số tròn nghìn, tròn trăm, tròn chục?

- Tổ chức cho HS làm bài vào vở.

- Củng cố cách viết các số tròn chục, tròn trăm.

Bài 2: Đọc và chỉ ra số trăm, số chục, số đơn vị của các số sau: 400; 70; 500; 80
Ví dụ: 400: bốn trăm

+ Chỉ ra các số trăm, số chục, số đơn vị?

+ 400 chính là mấy chục?

- GV gọi HS lên bảng làm tiếp.
* Khuyến khích HS tìm thêm số có dạng tương tự và nêu số chỉ chăm, số chỉ chục, số chỉ đơn vị của số đó.
- GV - HS nhận xét.
- Củng cố cách đọc các số tròn trăm, tròn chục; vị trí của số chỉ trăm, số chỉ chục, số chỉ đơn vị trong các số tròn trăm, tròn chục.
Bài 3: Viết các số tròn trăm.

a) Từ 100 đến 500.

b) Lớn hơn 200 và nhỏ hơn 800.

c) Gồm 70 chục.

d) Gồm 90 chục.

- Các số tròn trăm đều có mấy chữ số tận cùng đều bằng 0?
- GV - HS nhận xét

- Củng cố về đọc, viết số tròn trăm, so sánh số tròn trăm.

* Khuyến khích HS hoàn thành bài tập sau:

Bài 4*: Tìm số có 3 chữ số. Biết rằng số chỉ trăm là số lớn nhất có một chữ số. Số chỉ chục và số chỉ đơn vị đều là số nhỏ nhất có một chữ số.

- Bài tập yêu cầu gì?

- Số cần viết là số có mấy chữ số?

- Số lớn nhất có một chữ số là số mấy? 

- Số nhỏ nhất có một chữ số là số mấy?
- Tổ chức cho HS làm bài theo gợi ý.

- Chữa bài, nhận xét bài làm của HS.
- Củng cố về cách viết số tròn trăm.
3. Củng cố dặn dò.

- Đọc lại các số tròn trăm đã học?

- Các số tròn trăm có đặc điểm gì?

- GV nhận xét tiết học.
	Hoạt động của học sinh:

- 10 đơn vị bằng  1 chục.
- 10 chục bằng 1 trăm.
-  10 trăm bằng 1 nghìn.
- HS nêu. Ví dụ: 100; 200 ; ... 
- HS nêu : Có chữ số chỉ chục và chữ số chỉ đơn vị đều là 0.
- Các số tròn trăm, số nào có số chỉ trăm lớn hơn thì lớn hơn.

- Đọc, xác định yêu cầu.
- Là các số tròn trăm hoặc tròn chục.
- HS nêu.

- HS làm bài, chữa bài.

- Bốn trăm gồm 4 trăm, 0 chục, 0 đơn vị.
- 400 chính là 40 chục.
- 3 em lên bảng, dưới lớp làm bài vào vở.

- Thực hiện yêu cầu.

- Lớp nhận xét, đánh giá.

- Đọc, xác định yêu cầu.

- Có 2 chữ số tận cùng là 0.
- 4 em lên bảng, dưới làm bài vào vở.
- Đổi chéo vở kiểm tra.

- Đọc, xác định yêu cầu.
- HS làm bài vào vở theo gợi ý.
- 1 em lên bảng

Bài giải:
Số chỉ trăm là số lớn nhất có một chữ số. Vậy số chỉ trăm trăm là 9.

Số chỉ chục và chỉ đơn vị là số bé nhất có 1 chữ số là 0

Vậy số đó là: 900.
- HS nêu.



_______________________________
Giáo dục tập thể

SINH HOẠT LỚP

I. Mục tiêu:
- HS thấy được ưu, nhược điểm của mình, của bạn trong tuần 28 vừa qua. 

- Biết phát huy ưu điểm, khắc phục những mặt tồn tại. 

- Nắm được phương hướng tuần tới. 

II. Chuẩn bị: Gương HS ngoan.

III. Các hoạt động:
1. Nêu mục đích tiết học.
2. Nội dung:
Hoạt động 1. Các trưởng ban lên nhận xét chung về ưu điểm, nhược điểm mọi mặt: 

+ Đồ dùng học tập.






+ Nề nếp học tập trong giờ.

+ Nề nếp tự quản.






+ Nề nếp thể dục vệ sinh.

- Chủ tịch hội đồng tự quản nhận xét tình hình chung của lớp, qua sổ theo dõi hàng tuần.

- GV đánh giá, nhận xét tình hình của lớp.

+ Tuyên d​ương, khen ngợi những tập thể, cá nhân có cố gắng trong tuần.
..................................................................................................................................................................................................................................................................
+ Nhắc nhở động viên những học sinh chậm tiến bộ.
.................................................................................................................................
Hoạt động 2. Phư​ơng h​ướng tuần 29:

- Nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19: Thực hiện nghiêm túc yêu cầu 5K: Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cánh - Không tụ tập - Khai báo y tế.

- Phát huy ưu điểm, khắc phục những nhược điểm của tuần qua. Duy trì và phát huy tốt nề nếp sẵn có.

- Thực hiện tốt nội quy, quy định của trường, của lớp.

- Đi học đúng giờ, không đi học buổi 2/ ngày quá sớm.

- Thực hiện tốt luật Giao thông đường bộ; Nhớ đội mũ khi ngồi trên xe đạp điện, xe gắn máy và nhắc mọi người xung quanh cùng thực hiện.

- Chuẩn bị đầy đủ  sách vở, đồ dùng học tập cho tuần 29.
- Nhắc HS giữ vệ sinh trường lớp và vệ sinh cá nhân, biết ăn mặc phù hợp với thời tiết, sắp xếp đồ dùng gọn gàng.

- Tích cực trồng và chăm sóc cây quanh trường, công trình măng non; cây trong lớp.

- Thực hiện tốt nề nếp lớp bán trú.

- Không ra khu vực trường đang xây dựng nhà ăn bán trú và khu vực đầu phòng học lớp 1A, 4A để phòng nguy hiểm. 

- Chú ý quan sát khi đi vệ sinh để đảm bảo an toàn về sức khoẻ.

- Không leo trèo lên các đống gạch, đất ở sân cỏ để đề phòng bị ngã.


- Đoàn kết với bạn khi chơi, chú ý cẩn thận khi chơi để đề phòng thương tích.

Hoạt động 3. Củng cố, dặn dò:

- Nhắc HS thực hiện tốt các nội dung của tiết học.

________________________________________________________________

Kiểm tra, ngày 2 tháng 4 năm 2021
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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